
Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Ngãi
Tên đơn vị: UBND Huyện Ba Tơ
Mã đơn vị: T48048

Mẫu số: 08a-ĐK/TSC

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Phần 1: Tổng hợp chung

Thời điểm báo cáo: 28/02/2024
Loại tài sản: Tất cả

Chi tiết bậc tài sản: 5
Cấp hành chính: Tất cả

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Tài sản Số lượng Diện tích

Hiện trạng sử dụng

Quản lý nhà nước
Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng
khác

Không kinh doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh,
liên kết

Sử dụng
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Đất 323 2.191.418,59 137.210,98 1.979.507,45 74.700,16

1.1. Đất trụ sở 38 104.333,60 87.689,60 14.313,0 2.331,0

38 104.333,60 87.689,60 14.313,0 2.331,0

Trụ sở làm việc,281/11 Hùng Vương, TP
Quảng Ngãi,Phường Quảng Phú, Thành
phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.000,0 1.000,00

Trụ sở làm việc,Thị trấn Ba Tơ Huyện
Ba Tơ,Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.886,0 1.886,00

Thị trấn Ba Tơ Huyện Ba Tơ, Thị trấn Ba
Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.410,0 2.410,00

Số 179 đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 843,80 843,80
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Trụ sở làm việc UBMTTQVN huyện Ba
Tơ,Thị trấn Ba Tơ-huyện Ba Tơ,Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.184,0 2.184,00

Trụ sở làm việc,Thị trấn Ba Tơ-huyện Ba
Tơ,Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 4.998,0 4.998,00

Số 121 đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.626,0 2.626,00

Xã Ba Nam- huyện Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.375,0 1.375,00

Xã Ba Nam- huyện Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.000,0 2.000,00

Xã Ba Nam- huyện Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 403,0 403,00

Xã Ba Nam- huyện Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.537,0 5.537,00

Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.140,60 412,60 1.728,00

Thôn Nước Như, xã Ba Xa, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 6.060,0 6.060,00

Thôn Đồng Lâu, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 3.054,0 3.054,00

Xã Ba Lế-huyện Ba Tơ-Tỉnh Quảng
Ngãi, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.922,60 3.922,60

Thôn Nước Lang-Xã Ba Dinh-huyện Ba
Tơ-tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Dinh, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 3.746,60 3.746,60
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Xã Ba Điền-huyện Ba Tơ-Tỉnh Quảng
Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 1.913,0 1.913,00

Thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.913,0 1.913,00

Thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, Ba Tơ, Xã
Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 269,40 269,40

Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba
Tơ, tỉnh quảng Ngãi, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.300,0 2.300,00

Trụ sở UBND xã ,Thôn Đá Chát, xã Ba
Liên, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Xã Ba
Liên, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 8.518,30 8.518,30

Thôn Nước Y xã Ba Vinh huyện Ba Tơ,
Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 1.206,0 603,00 603,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.123,0 1.123,00

Thôn Xà Râu, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.299,10 1.299,10

Thôn Vẩy Ốc , xã Ba Khâm, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Khâm,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.048,40 2.048,40

Nhà làm việc khối đoàn thể xã Ba Khâm,
Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 2.048,40 2.048,40

Thị trấn Ba Tơ- huyện Ba Tơ, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.755,0 1.755,00
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Thôn Con Rã, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ,
Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 3.983,0 3.983,00

Xã Ba Trang- huyện Ba Tơ, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.000,0 4.000,00

Thôn Trường An, Xã Ba Động, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.783,0 1.783,00

Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ,
Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 4.463,10 4.463,10

Thôn Krên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.388,40 2.388,40

TDP Nam Hoàn Đồn, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 780,0 780,00

TDP Đồng Chùa, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 3.083,0 3.083,00

Đường 3/2, TDP Nam Hoàn Đồn, Thị
trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 4.233,60 4.233,60

Thôn Gò Loa- Đồng Xoài, xã Ba Cung,
Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 1.121,0 1.121,00

Số 121 đường Phạm Văn Đồng, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.626,0 2.626,00

270 phạm Văn Đông, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.292,30 7.292,30

1.2. Đất hoạt động sự nghiệp 285 2.087.084,99 49.521,38 1.965.194,45 72.369,16

1.2.1. Đất hoạt động sự nghiệp giáo
dục và đào tạo 285 2.087.084,99 49.521,38 1.965.194,45 72.369,16
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thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Động,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 7.115,0 7.115,00

Số: 01 đường Trần Quý Hai, Thị trấn Ba
Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi., Thị
trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 9.506,0 9.506,00

Thôn Làng Xi 1, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 702,20 702,20

Thôn Mô Lang, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 445,40 445,40

Thôn Trà Nô, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.994,0 2.994,00

Thôn Rộc Măng, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 459,0 459,00

Thôn Mang Lùng 1, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 775,60 775,60

Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 351,0 351,00

Thôn Làng xi 2, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 960,0 960,00

Thôn Mang Lùng 1, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 181,0 181,00

Thôn Kà La, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.084,0 1.084,00

Thôn Nước Tiên, Xã Ba Dinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 351,80 351,80

Thôn Làng Măng I, Xã Ba Dinh, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 632,60 632,60

Thôn Kách Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 440,20 440,20

Thôn Gò Lê, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.195,0 1.195,00
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Điểm trung tâm mới - Thôn Giá Vực xã
Ba Vì Huyện Ba Tơ- Tỉnh Quảng Ngãi,
Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 894,20 894,20

Thôn Giá Vực Xã Ba Vì Huyện Ba Tơ
Tỉnh Quảng Ngãi (Điểm trường trung
tâm thứ 1), Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.307,0 2.307,00

Thôn Nước Ui- Xã Ba Vì - Huyện Ba Tơ
- Tỉnh Quảng Ngãi ( Điểm trường thứ 5 ),
Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 98,40 98,40

Thôn Nước Xuyên - Xã Ba Vì - Huyện
Ba Tơ - Quảng Ngãi, (điểm trường thứ
2), Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 186,0 186,00

Thôn Mang Đen- Xã Ba Vì- Huyện Ba
Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi ( Điểm trường thứ
3), Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 360,0 360,00

Thôn Gò Năng- xã Ba Vì - Huyện Ba Tơ
- Tỉnh Quảng Ngãi (Điểm trường thứ 4),
Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 300,0 300,00

Trường mầm non Ba Liên,Xã Ba Liên -
huyện Ba Tơ,Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 3.182,0 3.182,00

Thôn Nước Y, xã Ba Vinh, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.490,0 5.490,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 992,0 992,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.369,0 1.369,00
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Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 347,0 347,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.490,0 5.490,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 352,0 352,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 229,0 229,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 298,0 298,00

Thôn Làng Huy, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 347,0 347,00

Thôn Cao Muôn, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 992,0 992,00

Thôn Nước Nẻ, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.369,0 1.369,00

Thôn Phân Vinh, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 352,0 352,00

Trường Tiểu học Ba Tiêu,Xã Ba Tiêu-
huyện Ba Tơ,Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 4.920,0 4.920,00

Trường TH Ba Tô,Xã Ba Tô- huyện Ba
Tơ,Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 2.872,0 2.872,00

Trường TH Ba Tô - điểm trường Gò
Tung,Xã Ba Tô- huyện Ba Tơ,Xã Ba Tô,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 750,0 750,00

Trường TH Ba Tô,Xã Ba Tô- huyện Ba
Tơ,Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 1.376,0 1.376,00
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Trường TH Ba Tô - thôn Trì Nô,Xã Ba
Tô- huyện Ba Tơ,Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 7.254,0 930,00 6.324,00

Trường TH Ba Tô - thôn Mang Làng
I,Xã Ba Tô- huyện Ba Tơ,Xã Ba Tô,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.980,0 224,00 2.756,00

Trường TH Ba Tô - thôn Làng Mạ,thôn
Làng Mạ, Xã Ba Tô- huyện Ba Tơ,Xã Ba
Tô, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 425,0 425,00

Trường TH Ba Tô - thôn Mộ Lang,Xã Ba
Tô- huyện Ba Tơ,Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.372,0 160,00 2.212,00

Thôn Mang Lùng 1, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.980,0 2.980,00

Thôn Mô Lang, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.372,0 2.372,00

Thôn Trà Nô, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.254,0 7.254,00

Trường Tiểu học Ba Lế,Xã Ba Lế, huyện
Ba Tơ,Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 4.750,0 968,00 3.782,00

Trường Tiểu học Ba Trang,xã Ba Trang,
huyện Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 3.796,0 3.796,00

Trường TH BaTrang,xã Ba Trang, huyện
Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.180,0 3.180,00

Trường TH BaTrang,xã Ba Trang, huyện
Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.180,0 3.180,00

Trường TH BaTrang,xã Ba Trang, huyện
Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.180,0 3.180,00
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Trường TH BaTrang,xã Ba Trang, huyện
Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.180,0 3.180,00

Trường Tiểu học Ba Trang,xã Ba Trang,
huyện Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 76,0 76,00

Trường TH BaTrang,xã Ba Trang, huyện
Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.180,0 3.180,00

Trường Tiểu học Ba Liên,xã Ba Liên,
huyện Ba Tơ,Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.106,0 2.106,00

Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.200,0 4.200,00

Thôn Nước Xuyên, Xã Ba Vì, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 486,0 486,00

Thôn Mang Đen, Xã Ba Vì, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.001,0 1.001,00

Trường Tiểu học Ba Ngạc,Xã Ba Ngạc-
huyện Ba Tơ,Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 9.340,0 9.340,00

Trường Tiểu học Ba Ngạc,Xã Ba Ngạc-
huyện Ba Tơ,Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 9.340,0 9.340,00

Xã Ba Động- huyện Ba Tơ, Xã Ba Động,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.397,0 7.397,00

Thôn Trường An,xã Ba Thành, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 6.175,0 6.175,00

Thôn Huy Ba II, Xã Ba Thành, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 456,50 456,50
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Thôn Làng Teng,xã Ba Thành,huyện Ba
Tơ,tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 5.588,0 5.588,00

Xã Ba Cung- huyện Ba Tơ, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.653,0 2.653,00

Trường TH Ba Khâm - thôn Đồng
Răm,Xã Ba Khâm- huyện Ba Tơ,Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.000,0 1.000,00

Trường TH Ba Khâm - thôn Nước
Giáp,Xã Ba Khâm- huyện Ba Tơ,Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.000,0 1.000,00

Trường TH Ba Khâm,Xã Ba Khâm-
huyện Ba Tơ,Xã Ba Khâm, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.000,0 1.000,00

Trường TH Ba Khâm,Xã Ba Khâm-
huyện Ba Tơ,Xã Ba Khâm, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 5.000,0 384,00 4.616,00

Trường TH Ba Khâm - thôn Hố Sâu,Xã
Ba Khâm- huyện Ba Tơ,Xã Ba Khâm,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.000,0 1.000,00

Thôn Gò Khôn, Xã Ba Giang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.187,0 1.187,00

Thôn Ba Nhà, Xã Ba Giang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 280,0 280,00

Xã Ba Giang- huyện Ba Tơ, Xã Ba Dinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 3.700,0 3.700,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.529,0 1.529,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.037,0 2.037,00
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Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 719,0 719,00

Xã Ba Vinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Vinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 6.772,0 6.772,00

Thôn Nước Như, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.743,0 5.743,00

Thôn Mang Mu, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 374,0 374,00

Thôn Nước Lăng 2, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.382,0 2.382,00

Thôn Nước Lăng 1, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.024,0 1.024,00

Thôn Gòi Hre, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.002,0 1.002,00

Thôn Nước Chạch, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 450,0 450,00

Điểm trung tâm (sổ 01) TDP Đồng chùa,
Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 2.205,0 2.205,00

Điểm trường trung tâm số 02 (Trung tâm
- TDP Đồng Chùa), Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.755,0 1.755,00

Thôn Con Rã, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 6.900,60 6.900,60

Thôn Làng Vào, xã Ba Bích, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 645,70 645,70

Thôn Vẩy Ốc (Trường thôn), Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 416,60 416,60
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Thôn Vẩy Ốc (Trung tâm), Xã Ba Khâm,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.532,80 4.532,80

Thôn Đồng Răm, Xã Ba Khâm, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 864,0 864,00

Trường THCS Ba Khâm,Xã Ba Khâm-
huyện Ba Tơ,Xã Ba Khâm, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 5.000,0 384,00 4.616,00

thôn Krên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 6.750,0 6.750,00

thôn Krên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 276,0 276,00

thôn Nước Lầy, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 780,0 780,00

Thôn Blăng, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 574,0 574,00

thôn Amé, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.443,0 1.443,00

thôn Krên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.794,0 5.794,00

Thôn Mang Krá, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.736,0 5.736,00

Tổ Sa Lung thôn Cây Muối, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 210,80 210,80

Tổ Gòi Đen thôn Nước Đang, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.500,40 2.500,40

Tổ Bùi Hui, thôn Bùi Hui, Xã Ba Trang,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 976,90 976,90

Tổ Làng Leo, thôn Bùi Hui, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 342,80 342,80
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Tổ Nước Tên, thôn Kon Dóc, xã Ba
Trang, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.180,40 3.180,40

Tổ Đèo Ải thôn Nước Đang, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 210,80 210,80

Tổ Cây Muối thôn Cây Muối, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 210,80 210,80

Tổ Nước Tên, thôn Kon Dóc, xã Ba
Trang, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 3.779,50 3.779,50

Trường THCS Ba Trang,xã Ba Trang,
huyện Ba Tơ,Xã Ba Trang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 3.796,0 3.796,00

Thôn Nước Y, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 8.598,80 8.598,80

Thôn Nước Y, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 6.772,0 6.772,00

Thôn Trà Nô, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.424,50 7.424,50

Thôn Vả Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 5.400,0 5.400,00

Thôn Làng Tốt, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.843,0 1.843,00

Thôn Đồng Lâu, Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Lế, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.565,0 2.565,00

thôn Giá vực, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.125,0 4.125,00

Đường 30/10, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.760,10 5.760,10
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Tổ dân phố Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.350,0 4.350,00

Thôn Làng Măng, Xã Ba Dinh, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.987,0 1.987,00

Xã Ba Dinh- huyện Ba Tơ, Xã Ba Dinh,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.724,0 7.724,00

Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.867,0 4.867,00

Thôn Nước Tiên, Xã Ba Dinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.080,0 1.080,00

Thôn Đồng Lân (cũ), Xã Ba Dinh, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 966,0 966,00

Đất điểm thôn nước Lô, Xã Ba Giang,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.084,0 1.084,00

Đất điểm thôn Ba Nhà, Xã Ba Giang,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.975,0 2.975,00

Đất điểm thôn Gò Khôn, Xã Ba Giang,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.975,0 2.975,00

Thôn Đồng Vào, Xã Ba Bích, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 3.606,80 3.606,80

Thôn Làng Mâm, Xã Ba Bích, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 700,0 700,00

Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.036,50 2.036,50

Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.274,40 2.274,40

Thôn Trường An, Xã Ba Động, Huyện
Ba Tơ, Quãng Ngãi, Xã Ba Động, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 774,45 774,45
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Thôn Trường An, Xã Ba Động, Huyện
Ba Tơ, Quảng Ngãi, Xã Ba Động, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 920,30 920,30

Thôn Đồng Răm ( Hố Sâu), Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 324,0 324,00

Thôn Vẩy Ốc (chuyển THCS), Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.634,50 1.634,50

Thôn Nước Giáp ( Chuyển UBND xã),
Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 420,0 420,00

Thôn Đồng Răm 2 ( Chuyển UBND xã),
Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 2.740,50 2.740,50

Thôn Đồng Răm 1 ( Chuyển UBND xã),
Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 1.000,0 1.000,00

Thôn Vẩy Ốc (Trung tâm), Xã Ba Khâm,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.548,50 4.548,50

Thôn Krên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.339,50 2.339,50

Thôn A Mé, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 781,80 781,80

Thôn Blăng, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 677,10 677,10

Thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Ngạc,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 462,10 462,10
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Thôn Tà Noát, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 843,0 843,00

Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.287,90 1.287,90

Thôn Huy Ba I (Tổ Gò Ôn), Xã Ba
Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 395,90 395,90

Thôn Huy Ba II (Tổ Choa Liêm), Xã Ba
Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 495,40 495,40

Thôn Trường An, Xã Ba Thành, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.597,0 2.597,00

Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.657,20 1.657,20

Thôn Làng Lũy (Cũ) - Làng Trui - Ba
Tiêu - Ba Tơ - Quảng Ngãi, Xã Ba Tiêu,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.657,20 1.657,20

Thôn K Rầy, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 757,60 757,60

Thôn Nước Tỉa, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 550,60 550,60

Thôn Mang Biều, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 431,80 431,80

Tổ Bùi Hui, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 580,60 580,60

Tổ Nước Đang - Thôn Nước Đang, Xã
Ba Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 424,60 424,60

Tổ Làng leo, Thôn Bùi Hui, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 310,30 310,30
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Tổ Cây Muối, Thôn Cây Muối, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 500,0 500,00

Thôn Kon Dóc- Tổ Nước Tên, Xã Ba
Trang, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.533.900,0 1.533.900,00

Thôn Nước Lăng, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 425,0 425,00

Thôn Gòi Re 1, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 855,0 855,00

Thôn Nước Chạch, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 330,0 330,00

Thôn Ba Ha, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 400,0 400,00

Thôn Gòi Re 2, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 330,0 330,00

Thôn Mang K Rá, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 3.323,0 3.323,00

Thôn Nước Như, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.163,40 2.163,40

Thôn Mang Mu, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 750,0 750,00

Thôn Làng Tốt, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 663,0 663,00

Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.096,0 2.096,00

Thôn Vã Lế ( cũ), Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 228,50 228,50

Thôn Đồng Lâu, Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 363,10 363,10

TDP Đồng Chùa, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.029,90 1.029,90
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Tdp Đồng Chùa, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 793,0 793,00

tdp Đồng Chùa, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 511,10 511,10

Thôn Hương Chiên, Xã Ba Liên, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.954,0 4.954,00

Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.702,80 7.702,80

Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 3.420,0 3.420,00

Thôn Làng Vờ, Xã Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 428,70 428,70

Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.537,0 5.537,00

Làng Măng, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.724,80 7.724,80

Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 21.170,0 3.413,00 17.757,00

Làng Vờ, Ba Nam, Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 210,0 210,00

Xà Râu, Ba Nam, Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 357,30 357,30

Làng Dút, Ba Nam, Ba Tơ (TH giao), Xã
Ba Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 208,0 208,00

Làng Dút, Ba Nam, Ba Tơ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 357,10 357,10

Thôn Gò Khôn, Xã Ba Giang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 390,0 390,00
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Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 378,0 378,00

Thôn Ba Nhà, Xã Ba Giang, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 95,14 95,14

Thôn Nước Lăng - xã Ba Xa - huyện Ba
Tơ - tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.297,76 1.297,76

Thôn Mang Krá - xã Ba Xa - huyện Ba
Tơ - tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 450,0 450,00

Thôn Ba Ha - xã Ba Xa - huyện Ba Tơ -
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 380,0 380,00

Thôn Mang Mu- xã Ba Xa - huyện Ba Tơ
- tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 504,86 504,86

Thôn Nước Chạch- xã Ba Xa - huyện Ba
Tơ - tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 397,76 397,76

Thôn Gọi Hre - xã Ba Xa - huyện Ba Tơ
- tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 405,0 405,00

Thôn Nước Như - xã Ba Xa - huyện Ba
Tơ - tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Xa, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 205,0 205,00

Thôn Làng Tốt, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 545,90 545,90

Thôn Đồng Lâu, Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.125,0 1.125,00

Thôn Vả Tia, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 429,20 429,20
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Thôn Đồng Lâu, Xã Ba Lế, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 510,0 510,00

Thôn Vả Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 500,70 500,70

Thôn Gòi Lế, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 425,60 425,60

Thôn Làng Tương, xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 287,60 287,60

Thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 178,20 178,20

Thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.824,40 1.824,40

Thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 178,20 178,20

Thôn Hy Long, xã Ba Điền, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Điền, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 251,30 251,30

Thôn Mang Biều, xã Ba Tiêu, Ba Tơ, Xã
Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 349,0 349,00

Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba
Tơ, tỉnh quảng Ngãi, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 2.787,70 2.787,70

Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba
Tơ, tỉnh quảng Ngãi, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 6.677,66 6.677,66
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Thôn Huy Ba 1, Xã Ba Thành, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 388,0 388,00

Tổ Đèo Lâm - Thôn Làng Teng, Xã Ba
Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 500,0 500,00

Thôn Trường An, Xã Ba Thành, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 500,0 500,00

Thôn Làng Teng, Xã Ba Thành, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 570,80 570,80

Nhà văn hóa thôn Đá Chát, thôn Đá chát
xã Ba Liên, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 521,80 521,80

Nhà văn hóa xã,thôn Đá Chát, xã Ba
Liên, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 2.312,90 2.312,90

Nhà văn hóa thôn Hương chiên, thôn
Hương chiên, xã Ba Liên, Xã Ba Liên,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.515,80 1.515,80

Nhà văn hóa thôn Núi ngang (Cũ),xã Ba
Liên, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 1.434,70 1.434,70

Chợ Ba Liên, thôn Hương Chiên, xã Ba
Liên, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 1.829,30 1.829,30

Nhà Văn Hóa Thôn Phân Vinh, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Sung, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Hóc Đô, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00
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Nhà Văn Hóa Thôn Làng Huy, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Gia, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Gia, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Om, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Gò Đập, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Lui, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Lui, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Nẻ, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Rong, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Thôn Nước Nẻ, Xã Ba Vinh, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Y, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Lá, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00
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Nhà Văn Hóa Thôn Huy Dui, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Thôn Mang Lùng 2, Xã Ba Tô, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 613,0 613,00

Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.000,0 2.000,00

Thôn Trà Nô, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 388,80 388,80

Thôn Làng Vờ, xã Ba Nam, huyện Ba
Tơ, Quảng Ngãi, Xã Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 313,70 313,70

ThônLàng Dút, xã Ba Nam, huyện Ba
Tơ, Quảng Ngãi, Xã Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 214,20 214,20

Thôn Xà Râu, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ,
Quảng Ngãi, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 542,50 542,50

Thôn Làng Dút xã Ba Nam, huyện Ba
Tơ, Quảng Ngãi, Xã Ba Nam, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 214,20 214,20

Nhà văn hóa tổ Hố Sâu, Xã Ba Khâm,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 229,70 229,70

Nhà văn hóa thôn Vẩy  Ốc, Xã Ba Khâm,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 190,80 190,80

Nhà văn hóa thôn Đồng Răm, Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 178,80 178,80

Nhà văn hóa thôn Nước Giáp, Xã Ba
Khâm, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 157,30 157,30
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Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, Ba Tơ,
Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 110,88 110,88

Nhà Văn Hóa Thôn Nước Sung, Xã Ba
Vinh, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 102,0 102,00

Thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 142,34 142,34

Thôn Nước Đang , xã Ba Bích, huyện Ba
Tơ, Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 102,24 102,24

Thôn Con Rã, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ,
Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 102,40 102,40

Thôn Đồng Tiên, xã Ba Bích, Ba Tơ,
Quảng Ngãi, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 84,0 84,00

Thôn Trường An (Nam Lân cũ), Xã Ba
Động, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 661,40 661,40

Thôn Tân Long (Tân Long Thượng cũ),
Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 741,50 741,50

Thôn Trường An (Bắc Lân cũ), Xã Ba
Động, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 569,20 569,20

Thôn Hóc Kè, Xã Ba Động, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 973,10 973,10

Thôn Tân Long (Tân Long Trung cũ), Xã
Ba Động, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 301,40 301,40

Thôn Trường An, Xã Ba Động, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 971,50 971,50
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Thôn Hóc Kè (Tân Long Hạ cũ), Xã Ba
Động, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 792,0 792,00

Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ,
Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 2.000,0 2.000,00

Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ,
Quảng Ngãi, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi

1 1.178,40 1.178,40

Thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, huyện Ba
Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Vì, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 682,30 682,30

Thôn Mang Đen, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng Ngãi, Xã Ba Vì, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 10.397,0 10.397,00

Thôn Gia Vực, Ba Vì, Ba Tơ, Xã Ba Vì,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 5.193,60 5.193,60

Thôn Giá Vực, Ba Vì, Ba Tơ, Xã Ba Vì,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 4.551,30 4.551,30

Nhà văn hóa xã, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.303,0 2.303,00

Thôn Krên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi 1 664,0 664,00

TDP Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 415,20 415,20

TDP Đồng Chùa, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.345,0 1.345,00

TDP Tài Năng, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 1.006,50 1.006,50

TDP Nam Hoàn Đồn, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 275,80 275,80
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TDP Uy Năng, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 257,80 257,80

TDP Nước Trinh, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 574,60 574,60

Thôn Đồng Chùa, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 450,0 450,00

TDP Bắc Hoàn Đồn, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 661,0 661,00

TDP Kon Dung, Thị trấn Ba Tơ, Huyện
Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 460,0 460,00

TDP Bắc Hoàn Đồn, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 2.809,80 2.809,80

Thôn Làng Giấy - Dốc Mốc , xã Ba
Cung, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 564,0 564,00

Thôn Đồng Dâu - Kon Kua xã Ba Cung,
Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 510,0 510,00

Thôn Gò Loa- Đồng Xoài, xã Ba Cung,
Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 540,0 506,70 33,30

Thôn Gò rét - Ma Nghít xã Ba Cung, Xã
Ba Cung, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi

1 512,0 512,00

Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Cộng
đồng huyện và Trung tâm Truyền thông -
Văn hóa - Thể thao Số 03 đường 30/10,
Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 6.107,90 6.107,90
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Sân khấu Quảng Trường 11/3 Ba Tơ, địa
chỉ: đường 30/10 thị trấn Ba Tơ, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 185,0 185,00

Sân vận động huyện, đường 30/10 thị
trấn Ba Tơ, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 19.006,60 19.006,60

Đội chiếu bóng Ba Tơ, đường Phạm Văn
đồng, thị trấn Ba Tơ, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 283,30 283,30

Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng
Ngãi, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi

1 2.185,70 2.185,70

Tổ dân phố Tài Năng, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 223,60 223,60

Tổ dân phố Tài Năng, thị trấn Ba Tơ,
huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Thị trấn Ba
Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 223,60 223,60

Tổ Dân phố Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba
Tơ, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 399,30 399,30

Số 6/1 đường 3/2, thị trấn Ba Tơ, huyện
Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Thị trấn Ba Tơ,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi

1 6.838,80 6.838,80

Thị trấn Ba Tơ-huyện Ba Tơ, Thị trấn Ba
Tơ, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi 1 7.300,0 7.300,00

2. Nhà 574 137.194,05 28.963,17 96.616,51 11.614,37

2.1. Nhà cấp II 1 488,0 488,0

1 488,0 488,0
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Nhà lớp học 6 phóng 1 488,0 488,00

2.2. Nhà cấp III 138 59.753,60 14.796,54 43.724,43 1.232,63

138 59.753,60 14.796,54 43.724,43 1.232,63

Nhà làm việc 1 628,0 628,00

Nhà làm việc 1 628,0 628,00

Nhà công vụ 1 288,0 288,00

Nhà làm việc phòng Tài chính - Kế
hoạch huyện Ba Tơ 1 442,24 442,24

Nhà làm việc của cơ quan 1 760,0 760,00

Nhà làm việc 1 760,0 760,00

nhà làm việc UBMTTQVN huyện Ba Tơ 1 372,0 372,00

Nhà làm việc 1 372,0 372,00

Nhà hành chính 1 182,0 182,00

Ngôi số 1- nhà hành chính 1 182,0 182,00

Nhà hành chính 1 182,0 182,00

Trụ sở làm việc 1 855,80 855,80

Nhà phục vụ học tập (4 phòng 2 tầng) 1

Dãy nhà hiệu bộ 8 phòng 1
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Dãy phòng học 6 phòng 1

Dãy phòng học 8 phòng 1

Khối phòng học tập 1 544,80 544,80

Nhà lớp học 8 phòng 2  tầng 1 636,0 636,00

Nhà lớp học 6 phòng 2  tầng 1 454,0 454,00

Nhà vệ sinh, nhà tắm, cấp thoát nước 1 187,0 187,00

Nhà lớp học 2 phòng học, nhà vệ sinh, (
nhà cấp 3) 1 264,0 264,00

Phòng học kiên cố - Kà La 1 111,10 111,10

Nhà lớp học 02 phòng thôn Gò Lê 1 220,0 220,00

Phòng học kiên cố (Nước Tiên) 1 75,20 75,20

Phòng học tập (2 phòng ) cấp III điểm
trung tâm thôn giá vực mới 1 238,0 238,00

Phòng học tập (1 phòng), cấp III (Thôn
Nước ui xã Ba Vì) 1 142,0 142,00

Phong học tập( 1 phòng), cấp III (thôn
Mang Đen) 1 142,0 142,00

Phòng y tế(1 phòng), cấp III 1 45,0 45,00

Phòng nghệ thuật (1 phòng)cấp III 1 117,0 117,00

Phòng hiệu bộ (3 phòng)cấp III 1 135,0 135,00

Phòng học tập ( 6 phòng) cấp III 1 1.452,80 1.452,80
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Phòng học tập(1 phòng), cấp III ( điểm
thôn Gò Năng) 1 160,0 160,00

Nhà lớp học 02 phòng 1 264,78 264,78

Khối nhà Hiệu bộ và 01 phòng phụ vụ
học tập 1 371,0 371,00

Nhà quản trị và Khối phòng học tập 1 338,0 338,00

Nhà quản trị + khối phòng học tập 1 338,0 338,00

Nhà học tập 6 phòng 2 tầng (3) 1 279,20 279,20

Nhà hiệu bộ 8 phòng 2 tầng 1 458,0 458,00

Nhà lớp học 8 phòng TT 1 598,0 598,00

Nhà lớp học ODA 1 835,38 835,38

Nhà lớp học 8 phòng 1 728,0 728,00

Nhà lớp học 6 phòng 1 400,0 400,00

Nhà hiệu bộ+nhà vệ sinh 1 240,0 240,00

Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, cấp III 1 680,0 680,00

04 phòng học 1 658,0 658,00

Phòng học chức năng 04 phòng 1 324,0 324,00

Nhà hiệu bộ 1 431,60 431,60

Nhà số 1 1 423,0 423,00
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Nhà lớp học 06 phòng, 2 tầng 1 401,0 401,00

Nhà hiệu bộ 7 phòng 1 556,0 556,00

Nhà 8 phòng học 1 672,0 672,00

Nhà lớp học 08 phòng - 02 tầng 1 799,60 799,60

Nhà lớp học 8 phòng 1 632,79 632,79

Nhà Đa Năng 1 534,0 534,00

Nhà lớp học 8 phòng 1 732,72 732,72

Nhà Hiệu Bộ 7 phòng 1

phòng học 8 phòng 1 907,0 907,00

Phòng học 6 phòng 2 tầng 1 272,0 272,00

Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng + Nhà vệ
sinh 1 819,56 819,56

Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng 1 1 361,88 361,88

Nhà lớp học 04 phòng 2 tầng 1 361,88 361,88

Nhà lớp học 6 phòng 1 456,0 456,00

Nhà hiệu bộ và Phòng phục vụ học tập 1 982,0 982,00

Nhà lớp học 06 phòng - TH 1

Nhà lớp học 6 phòng -THCS 1 456,0 456,00
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Dãy lớp học 2 phòng (Nước Tiên) 1 168,80 168,80

Dãy nhà hiệu bộ và dãy nhà phục vụ học
tập (Điểm trung tâm) 1 848,0 848,00

Dãy lớp học 8 phòng và 2 phòng chờ
(Điểm trung tâm) 1 384,60 384,60

Dãy nhà 2 phòng học, 1 phòng chờ (Làng
Măng) 1 142,08 142,08

Nhà lớp học 2 phòng điểm trung tâm
thôn Nước Lô 1 35,0 35,00

Nhà lớp học 1 phòng cấp III, điểm thôn
Ba Nhà 1 72,0 72,00

Nhà lớp học 1 phòng trung tâm Nước Lô 1 86,0 86,00

Nhà lớp học 1 phòng cấp III điểm thôn
Gò Khôn 1 72,0 72,00

Nhà hiệu Bộ+ khối phòng ăn 1 219,0 219,00

Nhà lớp học 04 phòng cấp III 1 490,0 490,00

Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng 1 468,12 468,12

Nhà hiệu bộ 1 305,52 305,52

Nhà lớp học, phòng ăn 2 tầng 04 phòng 1 310,40 310,40

Nhà lớp học + phòng ăn 1 310,40 310,40

Nhà hiệu bộ + phòng phục vụ học tập 1 152,80 152,80

Nhà lớp học 01 phòng học 1 105,44 105,44

Nhà Hiệu bộ + Phòng học 1 74,0 74,00
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Nhà lớp học thôn Làng Lũy 01 1 140,70 140,70

Tổ Nước Tên- Thôn Kon Dóc 1 75,20 75,20

Tổ Cây Muối, Thôn cây Muối 1 75,20 75,20

Nhà lớp học Tổ Làng Leo cấp III 1 75,20 75,20

Nhà lớp học Tổ Bùi Hui cấp III 1 75,20 75,20

Tổ Nước Đang, Thôn Nước Đang ( Lớp
Nước Đang) 1 75,20 75,20

Khu nhà lớp học 2 phòng 1 264,78 264,78

Nhà lớp học 02 phòng 1 214,0 214,00

Khu Nhà lớp học 02 phòng 1 169,16 169,16

Nhà lớp học 02 phòng 1 171,0 171,00

Nhà lớp học 01 Phòng 1 71,0 71,00

Nhà hiệu bộ 1 276,0 276,00

Nhà lớp học 01 phòng 1 140,70 140,70

Nhà lớp học 8 phòng kiên cố 1 1.187,20 1.187,20

Nhà lớp học 8 phòng Tiểu học 1 423,20 423,20

Nhà hiệu bộ và nhà vệ sinh 1 486,0 486,00

Nhà lớp học THCS 1 456,0 456,00
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Nhà lớp học 6 phòng, 2 tầng 1 408,0 408,00

Nhà lớp học 06 phòng 2 tầng 1 456,84 456,84

Nhà lớp học 08 phòng 2 tầng 1 612,0 612,00

Nhà ở học sinh 2 tầng 1 1.128,0 1.128,00

Nhà số 1 400,0 400,00

Nhà số 2 1 668,0 668,00

Nhà số 1 1 960,0 960,00

Nhà lớp học Làng Vờ 1 71,0 71,00

Nhà văn hóa xã 1 205,0 205,00

Trụ sở UBND xã 1 404,0 404,00

Trụ sở làm việc 1 480,0 480,00

Trụ sở UBND xã, tổ 9 thôn Gò Nghênh,
xã Ba Điền 1 435,0 435,00

Trụ sở 1 538,80 538,80

Trụ sở UBND xã Ba Thành 1 772,0 772,00

Trụ sở UBND xã 1 625,0 625,00

Trụ sở UBND xã 1 1.206,0 603,00 603,00

Nhà văn hóa xã Ba Tô 1 301,70 301,70
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Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Ba
Tô 1 376,0 376,00

Trụ sở ủy ban nhân 1 440,60 440,60

Trụ sở làm việc 1 727,0 727,00

Trụ sở làm việc UBND xã 1 480,0 480,00

Trụ sở làm việc thị trấn Ba Tơ 1 1.040,0 1.040,00

Nhà văn hóa xã Ba Chùa 1 162,0 162,00

Nhà văn hóa thôn Nước Trinh 1 467,63 467,63

Trụ sở làm việc UBND xã Ba Chùa 1 797,60 797,60

Trung tâm Văn hóa và Giáo dục cộng
đồng huyện 1 2.440,80 2.440,80

Nhà làm việc 1 362,0 362,00

Trụ sở làm việc 1 217,60 217,60

Nhà học bộ môn 1 1.708,0 1.708,00

Nhà hiệu bộ 1 1.185,0 1.185,00

Nhà phòng học 6 phòng 1 914,0 914,00

Nhà phòng học 6 phòng (nhà thứ 2) 1 890,0 890,00

Dãy phòng học 02 tầng 1 445,0 445,00

Phòng học 02 tầng 1 457,0 457,00
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Nhà làm việc 1 855,80 855,80

Nhà bếp ăn 1

Nhà làm việc Huyện ủy 3 tầng 1 609,0 609,00

Nhà công vụ 1

Nhà làm việc Huyện ủy 2 tầng 1

2.3. Nhà cấp IV 435 76.952,45 14.166,63 52.404,08 10.381,74

435 76.952,45 14.166,63 52.404,08 10.381,74

Nhà tập thể + nhà ăn 1 381,0 381,00

Nhà làm việc 1 215,0 215,00

Nhà công vụ của cơ quan 1 120,0 120,00

Nhà bảo vệ cơ quan 1 10,20 10,20

Nhà để xe của cơ quan 1 27,20 27,20

Nhà để xe 1 27,20 27,20

Nhà công vụ 1 120,0 120,00

Nhà bảo vệ 1

nhà 04 phòng học 1 493,70 493,70

Nhà ăn 1 120,0 120,00
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Nhà Mẫu giáo 1 398,0 398,00

Nhà trẻ 1 445,0 445,00

Nhà xe học sinh 1

Nhà vệ sinh học sinh 1

Nhà đa năng 1

Nhà công vụ 1

Nhà Đa Năng 1 780,0 780,00

Nhà vệ sinh + nhà tắm 1 14,30 14,30

Nhà 04 phòng ở học sinh 1 180,0 180,00

Nhà lớp học 1 phòng học, nhà vệ sinh (
nhà cấp 4) 1 69,70 69,70

Nhà bếp ăn 1 24,0 24,00

Nhà vệ sinh thôn mang lùng 1 1 8,0 8,00

Nhà vệ sinh rộc măng 1 8,0 8,00

Nhà vệ sinh trà nô 1 10,0 10,00

Nhà lớp học 1 phòng học, nhà vệ sinh
điểm làng xi 1 1 68,0 68,00

Nhà lớp học 1 phòng học, nhà cấp 4 1 50,0 50,00

Nhà lớp học 2 phòng học, nhà vệ sinh (
nhà cấp 4) 1 72,0 72,00
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Nhà hiệu bộ 1 42,0 42,00

Nhà lớp học 1 phòng học nhà vệ sinh (
nhà cấp 4) 1 42,0 42,00

Nhà lớp học 1 phòng học, nhà cấp 4 điểm
thôn mang lùng 1 1 56,0 56,00

Nhà lớp học 1 phòng học, nhà cấp 4 thôn
Rộc Măng 1 56,0 56,00

Nhà số 2 1 42,0 42,00

Nhà số 1 1 42,0 42,00

Nhà bếp ăn 1 35,0 35,00

Nhà lớp học 01 phòng - Thôn Nước Lang 1 35,0 35,00

Nhà làm việc 01 phòng - Gò Lê 1 42,0 42,00

Nhà lớp học 1 phòng, cấp IV, Kách Lang 1 56,0 56,00

Nhà bảo vệ(1 phòng), cấp IV 1 50,0 50,00

Nhà nấu ăn(1 phòng ), cấp IV 1 117,0 117,00

Nhà Bếp 1 36,0 36,00

02 Phòng học 2014 1 180,40 180,40

Phòng học 2 - Nước Y 1 238,0 238,00

Phòng học 1 - Nước Rong ( Nước Nẻ) 1 111,0 111,00

Phòng học Nước Om ( Cao Muôn) 1 98,48 98,48
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Phòng học - Làng Huy 1 347,0 347,00

Phòng học - Thôn Nước Y 1 226,0 226,00

Phòng học - Phân Vinh 1 48,0 48,00

Phòng học - Nước Rong  ( Nước Nẻ) 1 70,0 70,00

Nhà số 1 1 700,0 700,00

Nhà số 1 1 350,0 350,00

Phòng học 1- Nước Y 1 180,0 180,00

Nhà số 1 1 350,0 350,00

Nhà số 1 1 250,0 250,00

Nhà số 1 1 300,0 300,00

Nhà số 1 1 200,0 200,00

Nhà số 1 1 300,0 300,00

Nhà số 2 1 63,0 63,00

Nhà số 1 1 49,0 49,00

Nhà số 2 1 180,0 180,00

Nhà số 1 1 408,0 408,00

Nhà số 1 1 54,0 54,00
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Nhà số 1 1 54,0 54,00

Phòng học 1 424,0 424,00

Nhà số 01 1 720,0 720,00

Nhà để xe giáo viên, học sinh 1 183,0 183,00

Nhà để xe giáo viên 1 15,0 15,00

Nhà vệ sinh (Mang lùng 1) 1 41,0 41,00

Nhà thư viện 1 phòng 1 63,0 63,00

Nhà lớp học 02 phòng điểm Pa Năng 1 135,88 135,88

Nhà vệ sinh (Mô Lang) 1 31,50 31,50

Nhà vệ sinh điểm Trà Nô 1 47,74 47,74

Nhà vệ sinh điểm Mộ Lang 1 47,74 47,74

phòng học 1 426,0 426,00

phòng học 1 426,0 426,00

Nhà công vụ 3 phòng 1 97,20 97,20

Nhà phòng học 6 phòng (2) 1 268,0 268,00

Phòng học tập (1P); 1 phòng chờ 1 70,0 70,00

Nhà học tập (1P); 1 phòng chờ (Mô
Lang) 1 70,0 70,00
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Nhà số 01 1 74,0 74,00

Nhà số 02 1 70,0 70,00

Nhà vệ sinh 1 41,0 41,00

Nhà số 01 1 320,0 320,00

Nhà số 01 1 80,0 80,00

Nhà số 04 1 70,0 70,00

Nhà phòng học 6 phòng (1) 1 290,0 290,00

Nhà số 03 1 80,0 80,00

Nhà số 02 1 140,0 140,00

Nhà số 01 1 224,0 224,00

Nhà số 01 1 154,0 154,00

Nhà số 01 1 112,0 112,00

Phòng học tập (4p) cấp 4 (Mô Lang) 1 157,0 157,00

Phòng học tập (4p) cấp 4 1 151,0 151,00

Nhà số 01 1 160,0 160,00

Ngôi số 04 1 40,0 40,00

Nhà số 07 1 48,0 48,00
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Nhà số 06 1 48,0 48,00

Nhà số 05 1 48,0 48,00

Ngôi số 03 1 64,0 64,00

Nhà số 01 1 336,0 336,00

Nhà số 09 1 160,0 160,00

Nhà số 08 1 80,0 80,00

Ngôi số 02 1 144,0 144,00

Nhà số 01 1 160,0 160,00

Nhà số 02 1 205,0 205,00

Nhà số 02 1 205,0 205,00

Nhà số 02 1 205,0 205,00

Nhà số 02 1 205,0 205,00

Nhà số 02 1 205,0 205,00

Nhà số 01 1 76,0 76,00

Nhà số 01 1 410,0 410,00

Nhà số 01 1 410,0 410,00

Nhà số 01 1 410,0 410,00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nhà số 01 1 410,0 410,00

Nhà số 01 1 410,0 410,00

Nhà lớp học 8 phòng 1 593,60 593,60

Nhà số 01 1 650,0 650,00

Nhà 1 phòng học NX (Seqap) 1 47,74 47,74

Nhà hiệu bộ 9 phòng 1 419,0 419,00

Nhà 1 phòng học MĐ (Seqap) 1 47,74 47,74

Nhà công vụ 3 phòng 1 97,20 97,20

Nhà 2 phòng học, 1 phòng chờ MĐ
(DATKK) 1 149,0 149,00

Nhà 2 phòng NX (DATKK) 1 96,0 96,00

Nhà số 1 1 456,0 456,00

phòng học 1 399,0 399,00

Nhà số 03 1 264,0 264,00

Nhà số 04 1 76,0 76,00

Nhà số 02 1 144,0 144,00

Nhà số 01 1 118,0 118,00

Nhà số 2 1 120,0 120,00
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Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng,cấp IV 1 536,0 536,00

Nhà lớp học 3 phòng,cấp IV 1 173,0 173,00

Nhà số 1 1 173,0 173,00

Nhà 2 phòng học , cấp IV 1 156,0 156,00

Lớp học 3 phòng,cấp IV 1 198,0 198,00

Nhà số 01 - Địa điểm thôn Đồng Răm 1 72,0 72,00

Nhà số 01 1 72,0 72,00

Nhà số 01 - trụ sở thôn Hố Sâu 1 72,0 72,00

Nhà số 01 - địa điểm thôn Nước Giáp 1 72,0 72,00

Nhà lớp học 04 phòng, 1 tầng 1 90,0 90,00

Nhà lớp học 06 phòng 1 360,0 360,00

Nhà hiệu bộ 1 105,0 105,00

Nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng 1 536,88 536,88

Nhà vệ sinh điểm Nước Gia 1 47,74 47,74

Nhà số 1 1 168,0 168,00

Nhà số 1 1 168,0 168,00

Nhà số 2 1 112,0 112,00
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Nhà số 1 1 224,0 224,00

Nhà số 1 1 112,0 112,00

Nhà vệ sinh 2 phòng NL1 (plan) 1 27,0 27,00

Nhà vệ sinh 2 phòng GR (plan) 1 27,0 27,00

Nhà lớp học 2 phònglớp GR 1 71,98 71,98

Nhà vệ sinh 2 phòng NC (plan) 1 27,0 27,00

Nhà vệ sinh 2 phòng NL2 (plan) 1 27,0 27,00

Nhà lớp học 2 phòng  NL2 (plan) 1 158,0 158,00

Nhà lớp học 1 phòng NL1 (seqap) 1 44,60 44,60

Nhà lớp học 1 phòng (seqap) 1 44,60 44,60

Nhà lớp học 1 phòng GR (seqap) 1 44,60 44,60

Nhà vệ sinh 2 phòng (plan) 1 27,0 27,00

Nhà vệ sinh 2 phòng MM (plan) 1 27,0 27,00

Nhà lớp học 2 phòng  MM (plan) 1 112,0 112,00

Nhà vệ sinh (Seqap) 1 27,56 27,56

Nhà công vụ 3 phòng 1 97,20 97,20

Nhà lớp học 2 phòng học, 1 phòng chờ
(DATKK) 1 105,0 105,00
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Dãy nhà 2 phòng (DATKK) 1 52,50 52,50

Nhà 2 phòng GR (DATKK) 1 52,50 52,50

Nhà công vụ 2 phòng 1 24,0 24,00

Nhà lớp học 2 phòng 1 71,98 71,98

Nhà công vụ 2 phòng (2) 1 24,0 24,00

Nhà 5 phòng học 1 320,0 320,00

Nhà đa năng 1 82,0 82,00

Phòng học bộ môn, 02 phòng (02 tầng) 1 500,0 500,00

Nhà Hiệu bộ 9 phòng (02 tầng) 1 1.100,0 1.100,00

Nhà để xe 1 50,0 50,00

Phòng lớp học 06 phòng, 02 tầng 1 536,0 536,00

Phòng lớp học 5 phòng 1 205,0 205,00

Nhà để xe học sinh 1 40,0 40,00

Nhà vệ sinh (Làng Vào) 1 21,0 21,00

Nhà vệ sinh 1 67,0 67,00

Nhà công vụ (hiện nay là phòng thư
viện+Thiết bị) 1 194,40 194,40

Nhà bán trú học sinh - 8 phòng (hiện
đang làm nhà làm việc) 1 193,30 193,30
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Nhà lớp học 05 phòng học 1 336,0 336,00

Nhà số 01 1 772,0 772,00

Phòng ở bán trú 1 120,0 120,00

Nhà lớp học 4 phòng 1 192,0 192,00

Nhà lớp học 02 phòng lắp ráp ( Hố Sâu) 1 60,0 60,00

Nhà lớp học 02 phòng lắp ráp 1 60,0 60,00

Nhà lớp học 02 phòng lắp ráp ( Nước
Giáp) 1 60,0 60,00

Nhà số 01 1 768,0 768,00

Nhà lớp học 1 phòng Krên 1 77,76 77,76

Nhà lớp học 8 phòng 1 1 733,0 733,00

Nhà công vụ 3 phòng 1 97,20 97,20

Nhà lớp học 2 phòng 1 123,75 123,75

Nhà lớp học 1 phòng 1 76,23 76,23

nhà ở học sinh và nhà ăn học sinh 1 478,0 478,00

Phòng ở giáo viên 1 68,30 68,30

Nhà làm việc 1 38,50 38,50

Nhà lớp học  1 phòng  điểm Sa Lung
(Cấp TH) 1 42,0 42,00
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Nhà lớp học  2 phòng  điểm Làng Leo
(Cấp TH) 1 96,0 96,00

Nhà lớp học  2 phòng  điểm Đèo Ải (Cấp
TH) 1 96,0 96,00

Nhà lớp học  2 phòng  điểm Nước Đang
(Cấp TH) 1 74,25 74,25

Nhà ăn học sinh bán trú 1 145,0 145,00

Nhà lớp học  2 phòng  điểm Cây Muối
(Cấp TH) 1 96,0 96,00

Nhà hiệu bộ 1 102,60 102,60

Nhà lớp học 2 phòng điểm Bùi Hui (Cấp
TH) 1 74,25 74,25

Nhà ở học sinh bán trú 1 112,0 112,00

Nhà lớp học 4 phòng (Cấp THCS) 1 372,0 372,00

Nhà số 01 1 160,0 160,00

Nhà lớp học 6 phòng (Cấp TH) 1 768,0 768,00

Nhà xe cấp THCS 1 16,0 16,00

Nhà Lớp học 01 1 198,50 198,50

Nhà lớp học số 02 cấp THCS 1 456,0 456,00

Nhà hiệu bộ+ nhà vệ sinh 1 412,29 412,29

Nhà vệ sinh + sân nền 1 36,0 36,00

Nhà lớp học 9 phòng 3 tầng 1 999,0 999,00
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Phòng học (2 nhà, mỗi nhà 2 phòng) 1 153,92 153,92

Nhà công vụ học sinh 2 phòng 1 92,0 92,00

Phòng học 6 phòng 1 594,98 594,98

Nhà công vụ học sinh 4 phòng 1 139,32 139,32

Nhà lớp học 6 phòg 2 tầng (2) 1 594,98 594,98

Nhà vệ sinh 1 1 20,0 20,00

Nhà hiệu bộ 1 400,0 400,00

Nhà lớp học 8 phòng 1 678,0 678,00

Nhà lớp học 6 phòng 1 456,0 456,00

Nhà vệ sinh học sinh 1 26,07 26,07

Nhà công vụ GV 03 phòng 1 97,20 97,20

Nhà công vị giáo viên 04 phòng 1

Nhà vệ sinh chính 1 38,0 38,00

Nhà hiệu bộ điểm trung tâm 1 412,0 412,00

Dãy phòng học 02 tầng 08 phòng 1 1.120,0 1.120,00

Nhà lớp học 2 1 62,0 62,00

Dãy phòng học dự án Capenter 1 720,0 720,00
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Nhà lớp học 1 1 60,0 60,00

Nhà vệ sinh điểm trung tâm 1 47,74 47,74

Dãy nhà 2 phòng học, 1 phòng chờ
(Nước Tiên) 1 92,82 92,82

Dãy nhà 1 phòng học, 1 phòng chờ
(Đồng Lân cũ) 1 72,91 72,91

Nhà số 2 1 453,0 453,00

Nhà số 1 1 612,0 612,00

Dãy nhà 2 phòng học (Làng Măng) 1 95,82 95,82

Dãy nhà 2 phòng (Làng Măng) 1 72,91 72,91

Dãy nhà 2 phòng học lắp ghép (Đồng
Lân cũ) 1 92,82 92,82

Nhà bếp ăn điểm trung tâm thôn Nước
Lô 1 25,0 25,00

Nhà quản trị + Khối phòng phục vụ học
tập 1

Nhà lớp học 1 phòng học + 1 nhà vệ sinh
khép kín 1

Bếp ăn 1

Nhà 2 phòng học + 01 phòng vệ sinh
khép kín 1

Nhà lớp học 1 phòng họp chuyên môn 1

Nhà bếp 1

Nhà lớp học 1 phòng học + 1 phòng vệ
sinh khép kín 1
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Nhà lớp học 2 phòng học + 02 nhà vệ
sinh khép kín 1

Nhà lớp học 1 phòng cấp IV 1

Bếp ăn 1 141,0 141,00

Nhà kho 1 7,0 7,00

Nhà lớp học 2014 1 329,0 329,00

Nhà lớp Học 2 phòng học cấp IV 1 180,0 180,00

Nhà 01 phòng học 1 105,44 105,44

Nhà lớp học 01 phòng Nước Giáp 1 71,0 71,00

Nhà lớp học 01 phòng (Vẩy Ốc) (Chuyển
cho THCS Ba KHâm) 1 71,0 71,00

Nhà lớp học 1 phòng Đồng Răm 2 1 71,0 71,00

Nhà lớp học 1 phòng ( Hố Sâu) 1 71,0 71,00

Nhà lớp học 01 phòng Đồng Râm 1 1 74,80 74,80

Nhà lớp học 01 phòng  (Chuyển cho
THCS Ba KHâm) 1 75,0 75,00

Nhà tập thể 5 phòng 1 126,0 126,00

Nhà lớp học 1 phòng (mẫu giáo Lớn D) 1 75,20 75,20

Nhà lớp học 1 phòng (mẫu giáo lớn B) 1 71,0 71,00

Nhà lớp học 1 phòng (mẫu giáo lớn C) 1 71,0 71,00
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Nhà lớp học 1 phòng 1 50,0 50,00

Nhà bếp 1 24,0 24,00

Nhà 01 lớp học Tổ Choa Liêm, thôn Huy
Ba II 1 71,0 71,00

Nhà 02 lớp học Làng Tăng 1 208,60 208,60

Nhà 01 lớp học 1 75,20 75,20

Nhà 02 lớp học 1 180,40 180,40

Phòng học thôn K Rầy 1 71,0 71,00

Phòng học thôn Nước Tỉa 1 71,0 71,00

Phòng học thôn Làng Trui 1 74,0 74,00

Phòng học thôn Mang Biều 1 71,0 71,00

Nhà  Hiệu bộ 4 phòng ( Tổ Nước Tên) 1 150,0 150,00

Nhà lớp học 01 phòng học 1 92,0 92,00

Nhà lớp học 2 phòng 1 169,16 169,16

Nhà lớp học 1 phòng 1 143,10 143,10

Nhà lớp học 01 phòng 1 143,10 143,10

Nhà lớp học 02 phòng học 1 98,0 98,00

Nhà lớp học 01 Phòng - Thôn Gòi  Lế (
cũ) 1 105,0 105,00

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nhà lớp học 01 Phòng - Thôn Đồng Lâu
( cũ) 1 105,0 105,00

Nhà lớp học 01 Phòng - Thôn Vả Lế (
cũ) 1 105,0 105,00

Khối nhà ăn, sân bê tông 1 194,31 194,31

Nhà lớp học 05 phòng (phòng học, phòng
giáo viên, bếp,...) và tường rào cổng ngõ,
đường giao thông lối đi nội bộ,  giếng
nước, nhà để xe, thiết bị

1 277,64 277,64

Nhà để xe 1 50,0 50,00

Nhà lớp học 6 phòng 1 423,20 423,20

Nhà lớp học 3 phòng 1 166,0 166,00

Nhà lớp học 01 phòng (Làng Vờ) 1 52,0 52,00

Nhà lớp học 01 phòng 1 60,0 60,00

Nhà công vụ giáo viên 5 phòng 1 126,0 126,00

Nhà bếp Làng Dút 1 25,0 25,00

Nhà lớp học 01  phòng thôn Xà Râu 1 88,20 88,20

Nhà lớp học thôn Làng Dút (TH giao) 1 85,0 85,00

Nhà lớp học 01  phòng thôn Làng Dút 1 71,0 71,00

Nhà làm việc công an xã 1 66,0 66,00

Nhà văn hóa thôn Gò Khôn 1 106,56 106,56
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Nhà văn hóa thôn Nước Lô 1 106,56 106,56

Nhà làm việc khối đoàn thể 1 126,60 126,60

Nhà văn hóa thôn Ba Nhà 1 68,25 68,25

Nhà để xe 1 100,0 100,00

Nhà khối đoàn thể 1 116,0 116,00

Sân vườn, tường rào 1 3.060,0 3.060,00

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước
Chạch 1 102,24 102,24

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Mu 1 95,14 95,14

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ba Ha 1 120,0 120,00

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước
Lăng 1 102,24 102,24

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Gọi Hre 1 95,0 95,00

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Nước Như 1 95,0 95,00

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Krá 1 80,0 80,00

Nhà văn hóa thôn Làng Tốt 1 92,0 92,00

Nhà văn hóa xã 1 250,0 250,00

Nhà văn hóa thôn Vả Tia 1 92,0 92,00

Nhà văn hóa thôn Đồng Lâu 1 92,0 92,00
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Nhà văn hóa thôn Vả Lế 1 92,0 92,00

Nhà văn hóa thôn Gòi Lế 1 92,0 92,00

Nhà văn hóa xã thôn Gò Lê 1 89,70 89,70

Nhà văn hóa xã thôn Nước Tiên 1 94,25 94,25

Nhà văn hóa xã thôn Làng Măng 1 95,14 95,14

NVH thôn Làng Rêu, xã Ba Điền 1 178,20 178,20

NVH xã, tổ 9 thôn Gò Nghênh, xã Ba
Điền 1 1.824,40 1.824,40

NVH thôn Hy Long,  xã Ba Điền 1 251,30 251,30

NVH thôn Hy Long, xã Ba Điền 1 251,30 251,30

NVH thôn Làng Tương, xã Ba Điền 1 287,60 287,60

Nhà số 1 1 120,0 120,00

Nhà số 2 1 89,0 89,00

Nhà sổ 3 1 64,0 64,00

Nhà văn hoá thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu 1 120,0 120,00

Nhà văn hóa thôn Huy Ba 1 1 84,0 84,00

Nhà văn hóa tổ Đèo Lâm 1 84,0 84,00

Nhà văn hóa thôn Trường An 1 84,0 84,00
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Nhà văn hóa Thôn Làng Teng 1 42,0 42,00

Nhà Văn Hóa xã,thôn Đá Chát, xã Ba
Liên 1

Chợ Ba Liên,Thôn Hương Chiên, Đá
Chát 1

Nhà văn hóa thôn Núi  Ngang ( cũ), thôn
núi Ngang xã Ba Liên 1

Nhà văn hóa thôn Hương Chiên, thôn
Hương Chiên, xã Ba Liên 1

Nhà văn hóa thôn Phân Vinh 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Sung 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Hóc Đô 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Làng Huy 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Gia 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Gò Đập 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Om 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Lui 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Y 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Lá 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Huy Dui 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Nước Rong 1 102,0 102,00
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Nhà văn hóa thôn Nước Nẻ 1 102,0 102,00

Nhà văn hóa thôn Làng Xi 2 1 92,20 92,20

Nhà văn hóa thôn Trà Nô 1 92,20 92,20

Nhà văn hóa thôn Mang Lùng 2 1 92,20 92,20

Nhà văn hóa thôn Làng Mạ 1 95,20 95,20

Nhà văn hóa thôn Làng Xi 1 1 92,20 92,20

Nhà văn hóa thôn Mang Lùng 1 1 94,60 94,60

Nhà văn hóa thôn Mô Lang 1 94,60 94,60

Nhà văn hóa thôn Làng Vờ 1 123,20 123,20

Nhà văn hóa thôn Làng Dút II 1 120,08 120,08

Nhà văn hóa thôn Xà Râu 1 126,60 126,60

Nhà văn hóa thôn Làng Dút I 1 129,60 129,60

Trụ sở làm việc 1 705,60 705,60

Nhà làm việc khối đoàn thể xã Ba KhÂM 1 136,0 136,00

Nhà văn hóa tổ Hố sâu 1 129,60 129,60

Nhà văn hóa thôn Nước Giáp 1 95,14 95,14

Nhà văn hóa thôn Đồng Răm 1 129,60 129,60
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Nhà văn hóa thôn Vẩy ỐC 1 95,14 95,14

Nhà văn hóa xã 1 363,30 363,30

Nhà văn hóa thôn Đồng Vào 1 110,88 110,88

Nhà văn hóa thôn Nước Đang 1 102,24 102,24

Nhà văn hóa thôn Làng Mâm 1 142,34 142,34

Nhà văn hóa thôn Con Rã 1 102,40 102,40

Nhà văn hóa thôn Đồng Tiên 1 84,0 84,00

Nhà số 3 1 65,0 65,00

Nhà số 1 1 209,0 209,00

nhà số 2 1 113,0 113,00

Nhà văn hóa xã 1 294,57 294,57

Nhà văn hóa thôn Tân Long (Tân Long
Thượng cũ) 1 84,80 84,80

Nhà văn hóa thôn Suối Loa 1 114,0 114,00

Nhà văn hóa thôn Hóc Kè (Tân Long Hạ
cũ) 1 58,0 58,00

Nhà văn hóa thôn Tân Long (Tân Long
Trung cũ) 1 57,14 57,14

Nhà văn hóa thôn Hóc Kè 1 71,50 71,50

Nhà văn hóa thôn Trường An (Nam Lân
cũ) 1 81,50 81,50
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Nhà văn hóa thôn Trường An (Bắc Lân
cũ) 1 69,20 69,20

Nhà số 1 1 144,0 144,00

Trụ sở UBND xã Ba Vì 1 436,80 436,80

Nhà văn hóa xã Ba Vì 1 317,0 317,00

Nhà văn hóa thôn Nước Xuyên 1 110,0 110,00

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Giá Vực 1 80,0 80,00

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mang Đen 1 90,0 90,00

Nhà văn hóa xã 1 269,40 269,40

Nhà văn hóa thôn Krên 1 120,0 120,00

Trụ sở làm việc 1 546,56 546,56

Nhà để xe Trụ sở làm việc thị trấn Ba Tơ 1 132,0 132,00

Nhà văn hóa TDP Vả Nhăn 1 127,80 127,80

Nhà văn hóa TDP Bắc Hoàn Đồn 1 151,20 151,20

Nhà văn hóa TDP Uy Năng 1 154,0 154,00

Nhà văn hóa thôn Đồng Chùa 1 129,60 129,60

Nhà văn hóa TDP KOn Dung 1 154,0 154,00

Chợ thị trấn Ba Tơ 1 2.809,80 2.809,80
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Nhà văn hóa TDP Nam Hoàn Đồn 1 165,0 165,00

Nhà văn hóa TDP Tài Năng 1 97,20 97,20

Trụ sở UBND thị trấn Ba Tơ (cũ) 1 598,0 598,00

Nhà văn hóa thôn Làng Giấy- Dốc Mốc I
xã Ba Cung 1 429,0 429,00

Nhà Văn Hóa thôn Đồng Dâu - Kon Kua
xã Ba Cung 1 415,0 415,00

Nhà văn hóa thôn Gò Loa - Đồng Xoài 1 506,70 506,70

Nhà văn hóa thôn Gò Rét- Ma Nghít 1 420,0 420,00

Nhà làm việc UBND xã 1 443,60 221,80 221,80

Nhà để máy phát điện 1 4,84 4,84

Nhà làm việc (06 phòng Các hội đang
làm việc) 1 228,0 228,00

Nhà để xe 02 bánh 1 87,45 87,45

Đội chiếu bóng huyện Ba Tơ 1 80,0 80,00

Trụ sở làm việc 1

Nhà làm việc (mới) 1 217,60 217,60

Nhà làm việc (cũ) 1 201,68 201,68

Nhà bảo vệ 1 19,0 19,00

Nhà vệ sinh, nhà tắm HV 1 21,78 21,78
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Nhà bếp ăn 1 57,0 57,00

Nhà ở học viên (nhà thư 2) 1 70,50 70,50

Nhà ở học viên 1 75,0 75,00

Cổng ra vào và hàng rào 1 323,0 323,00

Nhà ở giáo viên 1 70,0 70,00

Nhà xe 1 21,0 21,00

Nhà ở tập thể học sinh 1 140,0 140,00

Nhà vệ sinh 1 14,0 14,00

Nhà tậpp thể học sinh 1 24,0 24,00

Nhà thư viện 1 59,0 59,00

Nhà ở giáo viên 1 70,0 70,00

Nhà bếp 1 57,0 57,00

Nhà bếp 1 80,0 80,00

Phòng học cấp 4 1 117,0 117,00

Phòng học cấp 4 1 125,0 125,00

Nhà vệ sinh 1 18,0 18,00

Phòng học cấp 4 1 125,0 125,00
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Phòng ở học viên 1 245,0 245,00

3. Ô tô 11 6,0 4,0 1,0

3.1. Xe phục vụ công tác chung 7 6,0 1,0

3.1.1. Xe ô tô chung 4 đến 5 chỗ 7 6,0 1,0

MITSUBISHI-76DA-00003 1 1

TOYOTA-FORTUNER-76A-00016 1 1

FORD-76A-00025 1 1

MITSUBISHI-76B-0574 1 1

FORD-76B-0730 1 1

TOYOTA-FORTUNER-76A0-00025 1 1

MITSUBISHI-76B--00574 1 1

3.2. Xe ô tô chuyên dùng 4 3,0 1,0

3.2.1. Xe bán tải 4 3,0 1,0

Ô tô BKS-76B-0953 1 1

LOẠI KHÁC-76A-00192 1 1

3.2.1.1. Xe chở rác 1 1,0

LIFAN-76B-0953. 1 1
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3.2.1.2. Xe khác gắn biển hiệu, thiết bị
chuyên dùng 1 1,0

FORD-76B-7030 1 1

4. Tài sản cố định khác 1.537 531,0 957,0 2,0 47,0

4.1. Vật kiến trúc 109 18,0 77,0 14,0

4.1.1. Kho, bãi, sân, bể 15 2,0 11,0 2,0

Tường rào và sân vườn 1 1

Cải tạo 1/2 sân trường + cấp thoát nước 1 1

Đường đi bộ ( sân trường ) 1 1

Sân chơi (Gò lê) 1 1

Sân tập thể dục thể thao có mái che 1 1

Bờ kè, sân bê tông, mái hiên 1 1

Sân nền, bồn hoa, nhà vệ sinh 1 1

Nhà kho bán trú 1 1

Sân nền, nhà vệ sinh điểm Đồng Lâu 1 1

Cải tạo sân trường và kè chắn đất điểm
THCS 1 1

Sân chơi (Nước Tiên) 1 1

Công trình bê tông sân trường tại điểm
trường trung tâm trường mầm non 1 1
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Công trình bê tông sân nền trước cổng
trường trường 1 1

Sân vườn 1 1

Tường rào và sân vườn 1 1

4.1.2. Giếng, tường rào 60 7,0 42,0 11,0

Tường rào sau nhà hiệu bộ (150.2m) 1 1

Tường rào cổng ngõ phía trước (109m) 1 1

Giếng nước (Nước Tiên) 1 1

Giếng khoan (Nước Tiên) 1 1

Giếng khoan (Gò Lê) 1 1

Giếng nước (Nước Lang) 1 1

Giếng nước (Gò Lê) 1 1

Giếng nước ( Kà La) 1 1

Giếng nước (Đồng Lân) 1 1

Tường rào, cỗng ngõ 1 1

Giếng nươc khoan (mang lùng 1) 1 1

Hàng rào, bờ kè phía đông 1 1

Tường rào, cổng ngõ, sân vườn phía Bắc 1 1
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Tường rào, cổng ngõ, cải tạo sân vườn 1 1

Nâng cấp đoạn kè, tường rào phía đông
nam và mặt trước khuôn viên trường 1 1

Cột cở, sân chơi 1 1

Giếng nước khoan 1 1

Giếng nước khoan (Mô Lang) 1 1

Tường rào cổng ngõ (Mô Lang) 1 1

Tường tào cổng ngõ (Mang lùng 1) 1 1

Tường rào, đường đi nội bộ phía Tây Bắc 1 1

Giếng nước đào (Mô Lang) 1 1

Giếng nước đào (Mang Lùng 1) 1 1

Giếng nước đào 1 1

Tường rào cổng ngõ mặt trước và hai bên 1 1

Tường rào phía sau 1 1

Tường rào cổng ngõ (điểm trường Thôn
Con Rã) UBND xã đầu tư 1 1

Tường rào, cổng ngõ các điểm trường
thôn Bùi Hui, Làng Leo, Cây Muối,
Nước Đang, Đèo Ải

1 1

Giếng khoan 1 1
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Giếng nước 1 1

Giếng khoan (Trung tâm) 1 1

Giếng khoan 1 1

Tường rào (Nước Tiên) 1 1

Tường rào (Điểm chính) 1 1

Bổ sung tường rào cổng ngõ 1 1

Tường rào 1 1

Tường rào,cổng ngõ 1 1

Giếng nước 1 1

Tường rào Cổng ngõ hố sâu 1 1

Tường rào Cổng ngõ mắt trước (50m) 1 1

Tường rào cổng  ngõ ( Tổ Nước Đang) 1 1

Tường rào cổng  ngõ ( Tổ Cây Muối) 1 1

Tường rào cổng  ngõ 1 1

Tường rào cổng ngõ 1 1

Tường rào cổng  ngõ ( Tổ Nước Tên,
Thôn Kon Dóc) 1 1

Nhà ăn - Tường rào 1 1
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Giếng tường rào cổng ngõ 1 1

Tường rào 2 mặt ở 2 bên  hông (xã cho) 1 1

Tường rào cổng ngõ 1 1

Tường rào phía tây 1 1

Tường rào, cổng ngõ, sân vườn, đường
vào nhà văn hóa xã Ba Tô 1 1

Tường rào, cổng ngõ Trung tâm hành
chính xã Ba Tô 1 1

Tường rào, cổng ngõ Nhà văn hóa thôn
Làng Mạ 1 1

Giếng khoan 1 1

Tường rào phía Tây và giếng nước 1 1

Tường rào cổng ngõ 1 1

Tường rào cổng ngõ 1 1

Giếng nước 1 1

Tường rào, cổng ngõ 1 1

Tường rào cổng ngõ, đài nước 1 1

4.1.3. Vật kiến trúc khác 34 9,0 24,0 1,0

Khu vận động phát triển cho học sinh 1 1

Nhà để xe 1 1
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Nhà sàn trang trí ngoài trời 1 1

Mái hiên điểm trường Trung tâm 1 1

Cỏ nhân tạo 1 1

Tường rào cổng ngõ 1 1

khu vận động 1 1

Bảng tên trường 1 1

Cổng ngõ cơ sở Thôn Nước Như 1 1

Mái che hành lang cơ sở thôn Nước Như 1 1

Mái hiên bán trú 1 1

Tường rào công ngỏ THCS 1 1

Nhà để xe giáo viên (Cấp TH) 1 1

Nhà vệ sinh 1 1

Tường rào cổng ngõ 1 1

Dù đại sân trường (1) 1 1

Bờ kè 1 1

Sửa chữa, nâng cấp đường đi nội bộ, sân
vườn 1 1

Nhà để xe 1 1
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Nhà vệ sinh 1 1

Công trình phụ Hội trường 1 1

5  Mái hiên ở điểm trường trung tâm 1 1

Nhà để xe giáo viên 1 1

Nhà để xe 2 1 1

Rèm cửa 1 1

Bờ kè trước cổng UBND xã 1 1

Nhà để xe 1 1

Trụ cờ UBND xã 1 1

Cổng chào điện tử 1 1

Trụ anten 1 1

Sân bổ tông, mương thoát nước và một
phần tường tào 1 1

Nhà để xe 1 1

Nhà để xe máy 1 1

Ga ra ô tô 1 1

4.2. Phương tiện vận tải khác (ngoài xe
ô tô) 7 7,0

4.2.1. Phương tiện vận tải đường bộ 7 7,0
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Xe máy 76B1-0726 1 1

Xe máy 76B1-0600 1 1

Xe máy 76B1-0413 1 1

Xe máy biển số 76B1 - 0497 1 1

Xe máy Dream 1 1

Xe máy 1 1

Xe máy 1 1

4.3. Máy móc, thiết bị 1.367 488,0 845,0 2,0 32,0

4.3.1. Máy móc, thiết bị phổ biến 793 350,0 422,0 21,0

4.3.1.1. Máy tính để bàn (PB) 581 271,0 295,0 15,0

Máy vi tính để bàn 10 1 1

Máy vi tính để bàn  09 1 1

Máy vi tính để bàn  08 1 1

Máy vi tính để bàn 07 1 1

Máy vi tính để bàn XT 1 1

Máy vi tính để bàn 05 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1
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Máy vi tính để bàn 01 1 1

Máy vi tính G4560 1 1

Máy vi tính 2017-3 1 1

Máy vi tính 2017-1 1 1

Máy vi tính 2017-4 1 1

Máy vi tính 2017-2 1 1

Máy vi tính 2017-5 1 1

Máy vi tính 2017-6 1 1

Máy vi tính 2017-7 1 1

Máy vi tính Dell 270 1 1

Máy vi tính 2014-4 1 1

Máy vi tính 2014-1 1 1

Máy vi tính 2014-5 1 1

Máy vi tính 2014-2 1 1

Máy vi tính 2014-3 1 1

Máy vi tính 2014-6 1 1

Máy vi tính 03 1 1
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Máy vi tính 02 1 1

Máy vi tính 01 1 1

máy tính để bàn 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy vi tính để bàn 13 1 1

Máy vi tính để bàn 05 1 1

Máy vi tính để bàn 04 1 1

Máy vi tính để bàn 11 1 1

Máy vi tính để bàn 07 1 1

Máy vi tính để bàn 03 1 1

Máy vi tính để bàn 02 1 1

Máy vi tính để bàn 01 1 1

Máy vi tính để bàn 12 1 1

Máy vi tính để bàn 08 1 1

Máy vi tính để bàn 09 1 1

Máy vi tính để bàn 06 1 1

Máy vi tính để bàn 10 1 1
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25 máy tính để bàn (PC) FPT Elead 1 1

Máy tính để bàn AOC (2boo) 1 1

Máy tính để bàn E6420 1 1

Máy tính để bàn E640 1 1

Máy tính để bàn G630 1 1

Máy tính để bàn E630 1 1

Bộ máy tính nghe nhìn + tích điện 1 1

Máy Photo 1 1

Máy vi tính và tích điện phòng PHT 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 12 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 6 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 5 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 9 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 11 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 14 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 4 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 1 1 1
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Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 15 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 10 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 3 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 13 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 8 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 7 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 2 1 1

Bộ máy tính để bàn 1 1 1

Bộ máy tính để bàn 2 1 1

Máy tính bàn trà nô 1 1

Máy tính kimast 2017 1 1

Máy tính kismast 2016 1 1

Máy tính kismast 2015 1 1

Máy kismast 2014 1 1

Máy tính kismast 2013 1 1

Máy tính để bàn XQ3K-B86 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1
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Máy kidsmart 2017 1 1

Máy tính để bàn 2016 1 1

Máy kidsmart 2016 1 1

Máy kidsmart 2014 1 1

Máy tính FPTElead T5260 + Máy in +
bộ lưu điện 1 1

Máy vi tính để bàn (05) 1 1

Máy vi tính để bàn (02) 1 1

Máy vi tính phòng tin học (20 cái) 1 1

Máy vi tính để bàn (04) 1 1

Máy vi tính để bàn (03) 1 1

Máy vi tính để bàn (01) 1 1

Máy vi tính để bàn Dell 19"HD 1 1

Máy vi tính để bàn (HT) 1 1

Máy vi tính để bàn (PHT1) 1 1

Máy tính  để bàn (PHT2) 1 1

Máy vi tính để bàn (KT) 1 1

Máy tính  để bàn HP (YT) 1 1
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Bộ máy tính để bàn 03 1 1

Bộ máy để bàn kế toán 1 1

Bộ máy tính để bàn 02 1 1

Bộ máy tính để bàn 01 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp)2 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 9 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 3 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 4 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 6 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp)1 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 10 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 8 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 7 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 2020
(SGD cấp) 5 1 1

Máy tính bàn 2018 1 1

Máy tính để bàn 2014 1 1

Máy tính để bàn 2012 1 1
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Máy tính để bàn 1 1

Bộ máy vi tính (TA) 1 1

Bộ máy vi tính (KT) 1 1

Bộ máy vi tính (PHT) 1 1

Bộ máy vi tính (HT) 1 1

Bộ máy vi tính (YT) 1 1

Bộ máy vi tính (TV) 1 1

Máy vi tính để bàn 01 1 1

Máy vi tính để bàn 02 1 1

Bộ máy tính 9 1 1

Bộ máy tính 6 1 1

Bộ máy tính 10 1 1

Bộ máy tính 4 1 1

Bộ máy tính 2 1 1

Bộ máy tính 1 1 1

Bộ máy tính 5 1 1

Bộ máy tính 8 1 1
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Bộ máy tính 13 1 1

Bộ máy tính 7 1 1

Bộ máy tính 11 1 1

Bộ máy tính 12 1 1

Bộ máy tính 1 1

Bộ máy tính 14 1 1

Bộ máy tính 3 1 1

Máy tính để bàn FPT 14 1 1

Máy tính để bàn FPT 15 1 1

Máy tính để bàn FPT 5 1 1

Máy tính để bàn FPT 10 1 1

Máy tính để bàn FPT 8 1 1

Máy tính để bàn FPT 4 1 1

Máy tính để bàn FPT 3 1 1

Máy tính để bàn FPT 1 1

Máy tính để bàn FPT 13 1 1

Máy tính để bàn FPT 6 1 1
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Máy tính để bàn FPT 11 1 1

Máy tính để bàn FPT 7 1 1

Máy tính để bàn FPT 2 1 1

Máy tính để bàn FPT 12 1 1

Máy tính để bàn FPT 9 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1

Máy vi tính bàn 1 1

Máy vi tính vp 1 1

Máy vi tính bàn 5 1 1

Máy vi tính bàn 4 1 1

Máy vi tính bàn 3 1 1

Máy vi tính bàn 2 1 1

Máy vi tính bàn 1 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 20 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 17 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 07 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 12 1 1
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Máy vi tính để bàn FPT 15 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 16 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 08 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 04 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 02 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 19 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 13 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 11 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 14 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 09 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 18 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 10 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 03 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 06 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 01 1 1

Máy chủ FPT 1 1

Máy vi tính để bàn FPT 05 1 1
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Máy vi tính bàn 1 1

Máy vi tính bàn 1 1 1

Máy vi tính 1 1

Máy tính để bàn 04 1 1

Máy tính để bàn 13 1 1

Máy tính để bàn 12 1 1

Máy tính để bàn 07 1 1

Máy tính để bàn 15 1 1

máy tính để bàn 11 1 1

Máy tính để bàn 10 1 1

Máy tính để bàn 09 1 1

Máy tín để bàn 05 1 1

Máy tính để bàn 03 1 1

máy tính để bàn 08 1 1

Máy tính để bàn 06 1 1

Máy tính để bàn 14 1 1

Máy tính để bàn 02 1 1
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Máy Vi tính để bàn 01 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 03 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 05 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 02 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 15 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 14 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 09 1 1

máy tính để bàn đợt 1 10 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 12 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 04 1 1

Máy tính để bàn 01 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 07 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 13 1 1

Máy tính để bàn đợt 1 06 1 1

Máy tính để bàn giáo viên 1 1

Máy tính phòng học 1 1

Máy tính bàn 2 1 1
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Máy vi tính 1 1

Bộ máy vi tính để bàn (PHT) 1 1

Máy tính học sinh 1 1 1

Máy tính học sinh 3 1 1

Máy tính học sinh 2 1 1

máy tính học sinh 10 1 1

máy tính học sinh 8 1 1

máy tính học sinh 5 1 1

máy tính học sinh 9 1 1

máy tính học sinh 6 1 1

máy tính học sinh 7 1 1

Máy tính học sinh 4 1 1

Bộ máy tính 1 1

Máy tính để bàn  - 2017 1 1

Máy tính để bàn 02 - 2016 1 1

Máy tính để bàn 01- 2016 1 1

Máy vi tính cho học sinh ( 20 bộ) 1 1
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Máy vi tính để bàn 3 1 1

Máy vi tính để bàn 2 1 1

Máy tính để bàn 1 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy tính phục vụ dạy ngoại ngữ 1 1

Máy vi tính để bàn 280 G3, HP 1 1

Máy tính để bàn dùng cho học sinh 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy tính để bàn HP 1 1

Máy vi tính để bàn LG (2) 1 1

Máy vi tính để bàn LG (1) 1 1

Máy vi tính để bàn LG 1 1

Máy tính bàn Kidsmart FPT Elead 1 1

Máy tính Kidsmart để bàn FPT ELead
T5240is 1 1

Máy tính FPT 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy tính để bàn FPT Elead T5240is 1 1
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Máy tính để bàn FPT Elead 1 1

Máy vi tính để bàn CMS X-Media XQ3K-
B86 02 1 1

Máy vi tính để bàn CMS X-Media XQ3K-
B86 1 1

Máy tính để Bàn LG 1 1 1

Máy tính để bàn LG-3 1 1

Máy tính đễ bàn LG 2 1 1

Máy vi tính Kídmak 1 1

Máy vi tính Kídmak 02 1 1

Máy vi tính Kídmak 03 1 1

Máy vi tính Kídmak 04 1 1

Máy tính để bàn thương hiệu FPT elead
T5240í 1 1

Máy tính để bàn thương hiệu FPT elead 1 1

Máy tính  thương hiệu FPT elead 1 1

01 Máy tính sách tay 1 1

01 Máy tính để bàn 1 1

Máy tính để bàn FPT ELEAD T2100i 1 1

Bộ máy vi tính Kidsmart 2 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Bộ máy vi tính Kidsmart 3 1 1

Bộ máy vi tính Kidsmart 1 1

Bộ máy vi tính Kidsmart T5260 01 1 1

Bộ máy vi tính và phần mềm vui học
Kidsmart T5260-bộ 2 1 1

02 bộ máy tính để bàn FPT Eled,
T5240is CPU: Intel g3240, HDD:
250GB, Bao gồm phím, chuột, loa

1 1

Bộ máy tính và phần mềm vui học
Kidsmart 1 1

Máy tính bàn 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 2020 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 14 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 11 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 9 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 1 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 6 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 12 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 8 1 1
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Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 3 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 10 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 2 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 5 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 4 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 13 1 1

Máy vi tính để bàn dùng cho học sinh
(SGD cấp) 7 1 1

Bộ máy vi tính phòng PHT-THCS 1 1

Bộ máy vi tính phòng HT 1 1

Bộ máy vi tính phòng KT 1 1

Bộ máy vi tính phòng PHT-TH 1 1

Máy tính để bàn -chuyên môn THCS 1 1

Máy tính để bàn-Văn thư 1 1

Bộ máy tính 11 1 1

Bộ máy tính 7 1 1

Bộ máy tính 9 1 1
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Bộ máy tính 8 1 1

Bộ máy tính 1 1 1

Bộ máy tính 1 1

Bộ máy tính 12 1 1

Bộ máy tính 3 1 1

Bộ máy tính 10 1 1

Bộ máy tính 5 1 1

Bộ máy tính 2 1 1

Bộ máy tính 4 1 1

Bộ máy tính 14 1 1

Bộ máy tính 6 1 1

Bộ máy tính 13 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 13 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 09 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 04 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 12 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 08 1 1
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Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 15 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 03 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 10 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 05 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 02 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 11 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 14 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 06 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 07 1 1

Bộ máy tính để bàn FPT 2020 - 01 1 1

Bộ máy vi tính để bàn AOC 1 1

Bộ máy vi tính để bàn LC 1 1

Máy vi tính VTB4 1 1

Máy vi tính phòng tin học 15 máy 1 1

Máy vi tính để bàn bộ 5 máy 1 1

Máy tính bàn FPT 1 1

Máy tính Kidsmart 1 1
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Bộ máy tinh Kidsmart 1 1

Bộ máy tính 1 1

Máy tính để bàn 11 1 1

Máy vi tính + máy in 10 1 1

Máy vi tính 06 1 1

Máy tính bàn 1 1

Máy vi tính đê bàn+ máy in 04 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1

Máy vi tính + máy in Vlap 03 1 1

Máy vi tính bàn+ máy in 01 1 1

Máy tính để bàn 09 1 1

Máy tính để bàn 08 1 1

Máy tính để bàn 02 1 1

Máy tính để bàn 15 1 1

Máy tính để bàn 17 1 1

Máy tính để bàn 01 1 1

Máy tính để bàn 19 1 1
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Máy tính để bàn 18 1 1

Máy tính để bàn 16 1 1

Máy tính để bàn 06 1 1

Máy tính để bàn 03 1 1

Máy tính để bàn 11 1 1

Máy tính để bàn 14 1 1

Máy tính để bàn 12 1 1

Máy tính để bàn 10 1 1

Máy tính để bàn 04 1 1

Máy tính để bàn 07 1 1

Máy tính để bàn 05 1 1

Bộ máy vi tính 10 1 1

Bộ máy vi tính 11 1 1

Bộ máy vi tính 12 1 1

Bộ máy vi tính 08 1 1

Bộ máy vi tính 16 1 1

Bộ máy vi tính 02 1 1
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Bộ máy vi tính 18 1 1

Bộ máy vi tính 17 1 1

Bộ máy vi tính 01 1 1

Bộ máy vi tính 03 1 1

Bộ máy vi tính 06 1 1

Bộ máy vi tính 13 1 1

Bộ máy vi tính 07 1 1

Bộ máy vi tính 05 1 1

Bộ máy vi tính 15 1 1

Bộ máy vi tính 14 1 1

Bộ máy vi tính 04 1 1

Bộ máy vi tính 19 1 1

Máy vi tính bàn 2 1 1

Máy vi tính bàn 3 1 1

Máy vi tính bàn 4 1 1

Máy vi tính bàn 1 1 1

Máy vi tính bàn 1 1
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Bộ máy tính 1 1 1

Bộ máy tính 1 1

Bộ máy tính 2 1 1

Máy tính bàn 06 1 1

Máy tính bàn05 1 1

Máy tính bàn 03 1 1

Máy tính bàn04 1 1

Máy tính để bàn02 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy tính bàn 01 1 1

Máy vi tính để bàn 10 1 1

Máy vi tính để bàn 05 1 1

Máy vi tính để bàn 08 1 1

Máy vi tính để bàn 09 1 1

Máy vi tính để bàn 11 1 1

Máy vi tính để bàn 07 1 1

Máy vi tính để bàn 06 1 1
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Máy vi tính để bàn 12 1 1

Máy vi tính để bàn 03 1 1

Máy vi tính để bàn 04 1 1

Bộ máy vi tính bàn 02 1 1

Bộ máy vi tính bàn 01 1 1

Bộ máy tính 1 1

Bộ máy  1 1 1

Máy tính để bàn 11 1 1

Máy tính để bàn 10 1 1

Máy tính để bàn 8 1 1

Máy tính để bàn 7 1 1

Máy tính để bàn 9 1 1

Máy tính để bàn 5 1 1

Máy tính để bàn 6 1 1

Bộ máy tính 1 1

Bộ máy tính 1 1 1

Máy tính để bàn 10 1 1
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Máy tính để bàn 12 1 1

Máy tính để bàn 11 1 1

Máy tính để bàn 9 1 1

Máy tính để bàn 8 1 1

Máy tính để bàn 7 1 1

Máy tính để bàn 6 1 1

Máy tính để bàn 5 1 1

Máy tính để bàn 2 1 1

Máy tính để bàn 4 1 1

Máy tính để bàn 3 1 1

Máy tính để bàn 1 1 1

Máy tính để bàn 1 1

Máy tính để bàn 06 1 1

Máy vi tính để bàn 06 1 1

Máy tính để bàn 08 1 1

Máy tính để bàn 07 1 1

Máy tính để bàn 09 1 1
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Bộ máy tính 1 1

Máy vi tính để bàn 04 1 1

Máy vi tính để bàn 05 1 1

Máy vi tính để bàn 03 1 1

Máy vi tính để bàn 01 1 1

Máy vi tính để bàn 02 1 1

Bộ máy vi tính 1 1 1

Bộ máy vi tính 1 1

Bộ máy vi tính 2 1 1

Máy vi tính LNV1 1 1

Máy vi tính LNV2 1 1

Máy vi tính LNV3 1 1

Máy vi tính 5 1 1

Máy vi tính 4 1 1

Máy vi tính 2 1 1

Máy vi tính 3 1 1

Máy vi tính 1 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy vi tính 1 1

Bộ máy tính 1 1 1

Bộ máy tính 1 1

máy vi tính FPT 1 1 1

máy vi tính FPT 2 1 1

Bộ máy vi tính + máy in 1 1

máy vi tính 1 1

máy vi tính 03 1 1

Máy vi tính 02 1 1

Máy vi tính 04 1 1

máy vi tính 01 1 1

Bộ máy tính AOC + máy in 2 1 1

Bộ máy tính AOC + máy in 4 1 1

Bộ máy tính AOC + máy in 3 1 1

Bộ máy tính + máy in 2 1 1

Bộ máy tính dell 1 1

Bộ máy tính Dell+ máy in 2 1 1
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Bộ máy tính + máy in 1 1 1

Bộ máy tính Dell+ máy in 1 1

Bộ máy tính AOC + máy in 1 1

Bộ máy FPT + máy in 1 1

Bộ máy FPT + máy in 2 1 1

Bộ máy tính LG 1 1

Bộ máy tính HP + máy in 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1

Máy tính để bàn FPT elead T5260 1 1

Máy tính để bàn FPT elead T5260 (2) 1 1

Máy tính để bàn FPT elead T5260 (3) 1 1

Máy vi tính để bàn FPT Eleadm
T10100i(02) 1 1

Máy vi tính để bàn FPT Eleadm
T10100i(01) 1 1

Máy tính HP 280 G2 MT 1 1

Máy tính để bàn FPT 03 1 1

Máy tính để bàn FPT 02 1 1

Máy tính để bàn FPT 01 1 1
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Máy tính để bàn 1 1

Bộ máy vi tính để bàn FPT Eled T9100i 1 1

Bộ máy vi tính để bàn FPT Eled T9100i
37 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 35 1 1

Bộ máy vi tính để bàn FPT 34 1 1

Bộ máy vi tính để bàn FPT 33 1 1

Bộ máy vi tính để bàn FPT 32 1 1

Bộ máy vi tính để bàn sam sung 31 1 1

Bộ máy vi tính để bàn sam sung 30 1 1

Bộ máy vi tính để bàn sam sung 08 1 1

Bộ máy vi tính để bàn sam sung 28 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 29 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 26 1 1

Bộ máy vi tính Dell để bàn 25 1 1

Bộ máy vi tính để bàn Dell 24 1 1

Bộ máy vi tính để bàn sam sung 27 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 13 1 1
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Bộ máy vi tính để bàn Dell 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 23 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 22 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 20 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 19 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 17 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 18 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 16 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 15 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 14 1 1

Bộ máy tính để bàn 12 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 11 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 10 1 1

Bộ máy vi tính để bàn 09 1 1

Bộ máy tính 1 1

Máy vi tính Phòng Văn Phòng 1 1

máy vi tính Phòng HĐND 1 1
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Máy vi tính 1 1

Máy tính 1 1

máy vi tính để bàn 1 1

máy vi tính 1 1

Bộ máy tính 2012 1 1

Bộ máy tính 2012 02 1 1

Bộ máy tính 2011 1 1

Bộ máy tính 2007 1 1

Bộ máy tính 2006 1 1

Máy vi tính để bàn 07 1 1

Máy vi tính để bàn 06 1 1

Máy vi tính để bàn 04 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1

Máy vi tính để bàn 05 1 1

Máy vi tính để bàn 03 1 1

Bộ máy tính số 7 1 1

Bộ máy tính số 6 1 1
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Bộ máy tính số 5 1 1

Bộ máy tính số 4 1 1

Bộ máy tính số 2 1 1

Bộ máy tính số 3 1 1

Bộ máy tính số 1 1 1

Máy tính 02 1 1

Máy tính 01 1 1

Bộ máy vi tính 03 1 1

Bộ máy vi tính 02 1 1

Bộ máy vi tính 01 1 1

Máy tính LG L1742SE2 1 1

Máy tính LG W1943SE 1 1

Máy tính LG L1742SE1 1 1

Máy tính LG L1753S 1 1

Máy vi tính 09 1 1

Máy vi tính 08 1 1

Máy vi tính 07 1 1
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Máy vi tính 06 1 1

Máy vi tính 05 1 1

Máy vi tính 04 1 1

Máy vi tính 03 1 1

Máy vi tính 01 1 1

Máy vi tính 02 1 1

Máy vi tính + máy in 2013 1 1

Máy vi tính + máy in 2012 1 1

Máy vi tính + máy in 2011 1 1

Máy vi tính + máy in 2007 1 1

Máy vi tính + máy in 2006 1 1

Máy vi tính + máy in 1 1

Máy vi tính 13 1 1

Máy vi tính 05 1 1

Máy vi tính 04 1 1

Máy vi tính 11 1 1

Máy vi tính 07 1 1
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Máy vi tính 02 1 1

Máy vi tính 01 1 1

Máy vi tính 03 1 1

Máy vi tính 12 1 1

Máy vi tính 08 1 1

Máy vi tính 09 1 1

Máy vi tính 06 1 1

Máy vi tính 10 1 1

Máy vi tính 3 1 1

Máy vi tính 2 1 1

Máy vi tính 1 1

Máy vi tính số 1 1 1

Máy vi tính số 2 1 1

Máy vi tính 1 1

4.3.1.2. Máy tính xách tay/ Thiết bị
điện tử (PB) 102 15,0 84,0 3,0

Máy vi tính xách tay 1 1

máy tính xách tay 1 1
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Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay (Model:
TravelmateP243) 1 1

Máy vi tính xách tay HP 1 1

Máy tính xách tay hiệu ASER AS A315-
58-35AG (1) 1 1

Máy tính xách tay hiệu ASER AS A315-
58-35AG 1 1

Máy vi tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay Dell 1 1

Máy tính xách tay Lenovo V15 G2 ITL 1 1

Máy vi tính xách tay LENOVO V15 G2
ITL 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Mang tính xách tay LENNOVO V15 G2
ITL (1) 1 1

Mang tính xách tay LENNOVO V15 G2
ITL (2) 1 1

Máy tính xách tay Lenovo V15 G2 ITL
02 1 1

Máy tính xách tay Lenovo V15 G2 ITL
01 1 1

Máy vi tính xách tay Dell 14 inch
Vostro3468 1 1

Máy vi tính xách tay (1) 1 1

Máy vi tính xách tay 12inch Dell 3148 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy tính xách tay 02 1 1

Máy tính xách tay 01 1 1

Máy tính xách tay 2018 (SGD Cấp) 1 1

Máy tính Dell 2017 (SGD cấp) 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1 1

Máy vi tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1 1

Máy tính xách tay 3 1 1

Máy vi tính xách tay 1 1

Máy vi tính 1 1

Máy tính xách tay dell 14inch 1 1
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Máy laptop 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay Lenovo 02-2022 1 1

Máy tính xách tay Lenovo 01-2022 1 1

Máy tính xách tay Asus - 2021 1 1

Máy tính xách tay - 2021 1 1

Máy tính xách tay Dell 1 1 1

Máy tính xách tay Dell 1 1

Máy tính xách tay Dell 14inch 1 1

Máy tính xách tay DELL 1 1

Máy vi tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy tính FPT 2017 1 1

Máy vi tính FPT Elead 2013 1 1

Máy dell 2009 1 1

Máy tính xách tay Lenovo V15 G2 ITL 1 1

Máy tính xách tay 1 1
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Máy tính dell vostro 14 3481 1 1

Máy tính xách tay Dell 3580 1 1

01 Máy tính xách tay ACER A315( Năm
2022) 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Đàn Ogan Yamaha PSR-S550 1 1

Máy tính xách tay Lenovo V15 G2 ITL 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy Laptop Asus 1 1

Máy Laptop Dell 1 1

Máy vi tính xách tay Lennovo V15 G2
ITL 1 1

Máy tính xách tay Lenovo V15 G2 ITL 1 1

Máy tính xách tay Dell 1 1

Máy vi tính + máy in 1 1

Máy vi tính+ máy in 1 1

Máy tính laptop2 1 1

Máy tính xách tay 02 1 1

Máy tính xách tay 01 1 1
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Máy tính xách tay 1 1

Máy tính xách tay 02 1 1

Máy tính xách tay 01 1 1

Máy tính xách tay(02) 1 1

Máy tính xách tay(01) 1 1

Máy tính dựng phát thanh 1 1

Máy tính xách tay 1 1

Máy vi tính Dell 1 1

Máy vi tính Toshiba 1 1

Máy laptop 1 1

Máy tính xách tay 18 1 1

Máy tính xách tay 19 1 1

Máy tính xách tay 16 1 1

Máy tính xách tay 5 1 1

Máy tính xách tay 20 1 1

Máy tính xách tay 15 1 1

Máy tính xách tay 11 1 1
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Máy tính xách tay 14 1 1

Máy tính xách tay 13 1 1

Máy tính xách tay 2 1 1

Máy tính xách tay 1 1 1

Máy tính xách tay 8 1 1

Máy tính xách tay 17 1 1

Máy tính xách tay 7 1 1

Máy tính xách tay 4 1 1

Máy tính xách tay 3 1 1

Máy tính xách tay 10 1 1

Máy tính xách tay 9 1 1

Máy tính xách tay 6 1 1

Máy tính xách tay 12 1 1

Máy tính xách tay 21 1 1

Máy tính xách tay 1 1

4.3.1.3. Tủ đựng tài liệu (PB) 8 8,0

Tủ đựng tài liệu cá nhân của trẻ 1 1
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Tủ đựng tài liệu trà nô (2015) 1 1

Tủ đựng tài liệu thôn trà nô (2012) 1 1

Tủ đựng tài liệu nhôm mặt kính 1 1

Tủ đụng hồ sơ 1 1

Tủ để hồ sơ có kính (tủ 2) 1 1

Tủ để hồ sơ có kính (tủ 3) 1 1

Tủ để hồ sơ có kính (tủ 1) 1 1

4.3.1.4. Máy photocopy (PB) 30 22,0 7,0 1,0

Máy photocoppy 1 1

Máy photocopy 1 1

Máy photocopy 1 1

Máy photo can non 1 1

Máy photo (SGD cấp) 1 1

Máy photocopy 01 1 1

máy phô tô coppy 1 1

Máy photocopy 1 1

Máy photocopy 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Máy phô tô copy Bizhub 226 1 1

Máy phô tô copy 1 1

Máy photo canon NBP 2420L 1 1

Máy photo 1 1

Máy phô tô 1 1

Máy photo 163 1 1

Máy photo 1 1

máy phô tô 1 1

máy phô tô 1 1

Máy photocopy 1 1

Máy photocoppy 1 1

Máy Photocopy số 2 1 1

Máy Photocopy số 1 1 1

Máy photocopy Canon 2420L 1 1

Máy photocopy Sharp 5520N 1 1

Máy photocopy IR2318L 1 1

Máy photocopy 1 1
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Máy phô tô Conon IR2525 1 1

Máy phô tô sharp AR-5726 1 1

Máy phô tô coppy 1 1

Máy photocopy Sharp 1 1

4.3.1.5. Bộ bàn ghế họp (PB) 8 2,0 6,0

Bàn họp Phòng hội đồng 1 1

Bộ bàn họp, tiếp khách 1 1

Bộ bàn ghế họp 1 1

Bàn họp sơn PU 1 1

Bộ bàn ghế họp 1 1

bàn ghế hội trường 1 1

Bàn họp Elip quân rỗng giữa, 2 cánh
ngắn lượng cong (có 20 nghế ngồi tụa
bọc vãi nỉ, khung sắt có tay áp nhựa) sử
dụng tầng 2

1 1

Bàn họp Elip quân rỗng giữa, 2 cánh
ngắn lượng cong (có 20 nghế ngồi tụa
bọc vãi nỉ, khung sắt có tay áp nhựa) sử
dụng tầng 1

1 1

4.3.1.6. Bộ bàn ghế tiếp khách (PB) 1 1,0

Bộ bàn ghế tiếp khách 1 1

4.3.1.7. Máy điều hòa không khí (PB) 22 17,0 4,0 1,0
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Máy điều hòa Panasonic 1.5 HP 01 1 1

Máy điều hòa Panasonic 1.5 HP 02 1 1

Máy điều hoà  2.0 HP 1 1

Máy điều hòa 1 1

Máy điều hoà Panasonic 1 1

Máy điều hoà 1 1

Máy điều hoà  2017 1 1

Máy điều hoà - 2017 1 1

Máy điều hoà   2017 1 1

Máy điều hòa không khí LG 1.5 HP (máy
2) 1 1

Máy điều hòa không khí LG 1.5 HP 1 1

Máy điều hòa  LG 1.5HP (PKT) 1 1

Máy điều hòa  LG 1.5HP (PVT) 1 1

Máy điều hòa Daikin 06 1 1

Máy điều hòa Daikin 01 1 1

Máy điều hòa Daikin 02 1 1

Máy điều hòa Daikin 07 1 1
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Máy điều hòa Daikin 05 1 1

Máy điều hòa Daikin 08 1 1

Máy điều hòa Daikin 04 1 1

Máy điều hòa Daikin 03 1 1

Máy điều hòa LG 1 1

4.3.1.8. Máy móc, thiết bị phổ biến
khác 2 2,0

Đàn organ Yamaha S670 1 1

Bảng tương tác (Model: Activboar 387
Pro) 1 1

4.3.1.9. Máy in (PB) 3 1,0 2,0

máy in 1 1

Máy in 1 1

Máy in đa năng Laser panasonic 1 1

4.3.1.10. Máy scan (PB) 29 15,0 13,0 1,0

Máy scan 1 1

Máy San 1 1

Máy scan HP 2500 F1 1 1

Máy scan HP 2500 F1 1 1
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Máy scan HP 1 1

Máy scan HP 2500 F1 1 1

Máy scan HP 1 1

Máy scan 1 1

Máy scan HP 2500 1 1

Máy quét tài liệu HP Pro 3000 S$ 1 1

Máy scan HP 3000 1 1

Máy scan HP 2500 1 1

Máy scan HP 2500 F1 1 1

Máy scan 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy Scan 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1
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Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Plus 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Epson V530 1 1

Máy Scan PLUSTEK PN30U 1 1

Máy ScanJet Pro 3000 s3 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

Máy scan Plustek PN30U 1 1

4.3.1.11. Bộ bàn ghế ngồi làm việc
(PB) 7 7,0

Bộ bàn ghế làm việc 1 1

Bộ bàn làm việc 1 1

bàn làm việc 1 1

Bàn làm việc 1 1

Bô ̣bàn làm việc + 10 cái ghế 1 1

Bàn làm việc số 2 1 1

Bàn làm việc số 1 1 1

4.3.2. Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt
động chung 460 118,0 336,0 2,0 4,0
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4.3.2.1. Máy móc, thiết bị phục vụ
hoạt động chung 151 82,0 68,0 1,0

4.3.2.1.1. Máy vi tính để bàn (C) 89 31,0 58,0

4 màn hình vi tính 1 1

Máy vi tính FPT 2 1 1

Máy vi tính FPT 5 1 1

Máy vi tính FPT 3 1 1

Máy vi tính FPT 4 1 1

Máy vi tính FPT 1 1 1

Máy vi tính để bàn Dell (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 8 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 5 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 2 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 1 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 7 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 9 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 4 (Tin) 1 1

Máy vi tính để bàn 3 (Tin) 1 1
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Máy vi tính để bàn 6 (Tin) 1 1

Máy vi tính VTB 02 1 1

Máy vi tính VTB 01 1 1

Máy vi tính VTB 03 1 1

Bộ máy vi tính 3 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 9 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 8 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 15 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 2 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 7 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 10 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 13 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 4 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 6 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 5 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 1 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 12 (P. Tin học) 1 1
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Bộ máy vi tính 14 (P. Tin học) 1 1

Bộ máy vi tính 11 (P. Tin học) 1 1

Máy vi tính 1 1

Máy vi tính để bàn 2 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M178 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M177 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M179 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M175 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M17 1 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1719 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1714 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1713 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1718 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1717 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1712 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1710 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M176 1 1
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Máy vi tính bàn VP326U-M1711 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M172 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1716 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M1715 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M173 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M174 1 1

Máy vi tính bàn VP326U-M17 1 1

Máy tính văn phòng 1 1

02 Máy tính để bàn 2015 1 1

Máy vi tính05 1 1

Máy vi tính 1 1

máy vi tính02 1 1

Máy vi tính03 1 1

Máy vi tính04 1 1

máy tính phòng kế toán 1 1

Máy vi tính phòng VH-XH 1 1

máy vi tính Phòng Đảng uỷ 1 1
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Máy tính phòng Tư pháp 1 1

Máy vi tính bàn 3 1 1

Máy vi tính bàn 1 1 1

Máy vi tính bàn 2 1 1

Máy vi tính để bàn 3 1 1

Máy vi tính để bàn 4 1 1

Máy vi tính để bàn 6 1 1

Máy vi tính để bàn 1 1 1

Máy vi tính để bàn 7 1 1

Máy vi tính để bàn 5 1 1

Máy vi tính để bàn 2 1 1

Máy vi tính DELL 1 1

Máy vi tính ELEADTo6i (A) 1 1

Máy vi tính hiệu SINGPC E2200
(UBKT) 1 1

Bộ máy vi tính lắp ráp Model VP 3.0 U3
(kế toán) 1 1

Máy trạm ELEAD 1 1

Máy vi tính ELEAD 1 1
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Máy chủ + đầu ghi 1 1

Máy vi tính IBM 8187 - 44A (VT) 1 1

Máy vi tính IBM PC 1875 - 13A (TC) 1 1

Bộ máy trạm PC ELEAD P4 + UPS +
bàn 1 1

Máy vi tính IBM NetviaA30 1 1

Bộ máy chủ + Switch Cisco 2950 + Smar
UPs 1 1

4.3.2.1.2. Máy tính xách tay/ Thiết
bị điện tử (C) 11 7,0 4,0

Máy vi tính xách tay Dell Vostro 3468 1 1

Máy vi tính xách tay ASUS K555 LAXX
281D 1 1

Máy vi tính xách tay Asus 1 1

Máy vi tính xách tay 1 1

Máy tính laptop1 1 1

Máy vi tính Xách tay 2 1 1

Máy vi tính Xách tay 1 1 1

Máy vi tính xách tay 1 1

Máy vi tính DELL (BTCHU) 1 1 1

Máy vi tính DELL (BTGHU) 2 1 1
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Máy tính xách tay hiệu DELL 1 1

4.3.2.1.3. Máy in (C) 1 1,0

Máy in  laser HP 1300 1 1

4.3.2.1.4. Tủ đựng tài liệu (C) 11 8,0 3,0

Tủ đựng tài liệu 1 1

Tủ đựng tài liệu 1 1

Tủ đựng đồ dùng 1 1

Tủ đựng hồ sơ 2 1 1

Tủ đựng hồ sơ 1 1 1

Tủ đựng tài liệu 1 1

tủ đựng lài liệu 1 1

Tủ đựng hồ sơ bằng gỗ 1 1

Tủ sắt đề tài liệu 1 1

Tủ tài liệu 1 1

Tủ hồ sơ 4 buồng hiệu 175D 1 1

4.3.2.1.5. Máy scan (C) 3 3,0

Máy scan HP 5000 1 1
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Máy scan 1 1

Máy scan HP 1 1

4.3.2.1.6. Máy photocopy (C) 2 2,0

Máy photocopy Sharp 1 1

Máy photocopy 1 1

4.3.2.1.7. Bộ bàn ghế ngồi làm việc
(C) 8 7,0 1,0

Bàn làm việc 1,6m 02 1 1

Bàn làm việc 2m 1 1

Bàn làm việc 1,6m 01 1 1

Bàn ghế làm việc 1 1

Bàn làm việc Thường trực 1 1

Bộ bàn làm việc ghế da 1 1

Bàn 0,5x1,6mx0,75m (1) 1 1

Bàn 0,5mx1,6mx0,75m (2) 1 1

4.3.2.1.8. Bộ bàn ghế họp (C) 10 7,0 3,0

Bàn họp 1 1

Bàn họp phòng hội đồng 1 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Bàn phòng họp hội trường 1 1

bàn hội trường 1 1

Bàn ghế họp 1 1

Bàn họp 02 1 1

Bàn họp 01 1 1

Ghế tựa bằng gỗ 1 1

Bộ bàn ghế phòng họp Malaysia 1 1

Ghế tựa 1 1

4.3.2.1.9. Bộ bàn ghế tiếp khách (C) 3 3,0

Bàn ghế phục vụ hoạt động của Huyện
ủy 1 1

Bàn tiếp khách của TT Huyện ủy 1 1

Bộ Salon gỗ hiệu 217 1 1

4.3.2.1.10. Máy điều hòa không khí
(C) 13 13,0

Máy điều hòa Daikin 06 1 1

Máy điều hòa Daikin 05 1 1

Máy điều hòa Daikin 08 1 1

Máy điều hòa Daikin 07 1 1
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Máy điều hòa Daikin 04 1 1

Máy điều hòa Daikin 02 1 1

Máy điều hòa Daikin 03 1 1

Máy điều hòa Daikin 01 1 1

Máy điều hòa LG 1 1

Máy điều hòa 2 1 1

Máy điều hòa 3 1 1

Máy điều hòa 1 1 1

Máy điều hòa nhiệt độ 1 1

4.3.2.2. Máy móc, thiết bị khác phục
vụ hoạt động chung 309 36,0 268,0 2,0 3,0

4.3.2.2.1. Máy chiếu 60 5,0 54,0 1,0

máy chiếu 1 1

máy chiếu và âm thanh 1 1

Máy chiếu Panasonic PTVW540A 1 1

Máy chiếu Sony VPL-CX275 1 1

Máy chiếu 1 0 0 0 0 0 1 0

Máy chiếu Hatachi - màn chiếu 3 chân
(1,7*1,78) 1 1
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Máy chiếu Panasonic PT-XL351EA 1 1

Máy chiếu vật thể (Model: Actiview 122) 1 1

Máy chiếu tiêu cực ngắn (model: PRM-
36) 1 1

máy chiếu H-PEC 1 1

máy chiếu Hitachi 1 1

Máy chiếu Sony 1 1

Máy chiếu EPSON 1 1

Máy chiếu (SGD cấp 2022) 1 1

Máy chiếu 2017 (SGD Cấp) 1 1

Máy chiếu (SGD cấp) 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu Nec NP-M402XG 1 1

Máy chiếu Nec NP-M323XG 1 1

Máy chiếu + màn hình 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1 1
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Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1 1

Máy chiếu H-PEC HM 3216IT 3 1 1

Máy chiếu 2016 1 1

Máy chiếu sony VPL DX 1264 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1

Màn hình tương tác 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu H-Pec 1 1

Máy chiếu Hitachi 1 1

Máy chiếu Panasonic 1 1

Màn hình tương tác học ngoại ngữ 1 1

Máy chiếu Hitachi 1 1

Máy chiếu 1 1
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Máy chiếu đa năng SONY 1 1

Máy chiếu (SGD cấp) 1 1

Máy chiếu 2016 1 1

Máy chiếu LB2VEA 1 1

Máy chiếu HPEC (HL-3819IC) 1 1

Máy chiếu Panasonic 1 1

Máy chiếu hệ quang học 1 1

Máy chiếu Sở giáo dục cấp 1 1

Máy chiếu 1 1

Máy chiếu 1 1 1

máy chiếu 1 1

Máy chiếu PA502S 1 1

Máy chiếu kỹ thuật số MITSUBISHI
XD600U (01) 1 1

Máy chiếu điều kiển từ xa  Dalite
*(84''x84'') 1 1

Máy chiếu kỹ thuật số MITSUBISHI
XD600U (02) 1 1

Máy chiếu Panasonoc PT-LB2EA 1 1

Máy chiếu Optoma - EX779P 1 1
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Máy chiếu đa năng 1 1

Máy chiếu Panasonic 1 1

Máy chiếu Sony 1 1

4.3.2.2.2. Thiết bị lọc nước 4 4,0

Hệ thống lọc nước tinh khiết Ro 1 1

Máy lọc nước 1 1

Máy lọc nước Karofi KB50 1 1

Hệ thống lọc nước RO 1 1

4.3.2.2.3. Máy ảnh 3 1,0 2,0

Máy ảnh 1 1

máy chụp hình 1 1

Máy ảnh 1 1

4.3.2.2.4. Thiết bị âm thanh 37 12,0 22,0 3,0

Thiết bị âm thanh (SGD cấp) 1 1

Loa keo di động JA 6868 1 1

Loa kéo di động 1 1

Âm thanh: 7.1-Channel High Definition
Audio 1 1
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Loa kéo Vinhmax 1 1

Thiết bị âm thanh 1 1

Loa kéo Kentech 1 1

Hệ thống âm thanh phòng học 1 1

Loa điện Vinmax 1 1

Hệ thống âm thanh phòng học 1 1

Loa điện nằm JA 1 1

Loa kẹo kéo di động JA 6868 1 1

Hệ thống âm thanh phòng học aplus 1 1

Loa 1 1 1

Loa 1 1

Hệ thống âm thanh phòng học 1 1

Loa kéo KenTech 1 1

Đàn Organ Casio CTK 7200 1 1

Đàn organ Yamaha Casio 1 1

Hệ thống âm thanh phòng học (SGD cấp) 1 1

Loa kéo PA 5000W 1 1
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Dàn âm thanh 2013 1 1

Loa treo BQ K-911 1 1

Amply BQ S-900 1 1

Thiết bị âm thanh nhà văn hóa xã 1 1

Loa di động 1 1

Loa di động 01 1 1

Loa di động 03 1 1

Thiết bị âm thanh Hội trường 1 1

Thiết bị âm thanh 1 1

Loa kéo Kozio 1 1

Dàn âm thanh nhà văn hóa xã 1 1

Thiết bị âm thanh 1 1

Hệ thống âm thanh Hội trường 2 1 1

Hệ thống âm thanh Hội trường 1 1 1

Hệ thống âm thanh Hội trường 4 1 1

Hệ thống âm thanh Hội trường 3 1 1

4.3.2.2.5. Thiết bị mạng, truyền
thông 1 1,0
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Hệ thống mạng LAN 1 1

4.3.2.2.6. Camera giám sát 1 1,0

Hệ thống Camera 1 1

4.3.2.2.7. Tủ, giá kệ đựng tài liệu
hoặc trưng bày hiện vật 7 3,0 4,0

Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 1 1

Tủ sa bàn trường học 1 1

Tù sa bàn trường học 1 1

Tủ sa bàn trường học 1 1

Kệ sắt đựng tài liệu lưu trữ 1 1

Kệ sắt đựng tài liệu lưu trữ 2 1 1

Kệ nhôm kho Lưu trữ 1 1

4.3.2.2.8. Máy móc, thiết bị chung
khác 11 10,0 1,0

Cột và lưới bóng chuyền 1 0 0 0 0 0 1 0

Cột, bảng bóng chuyền 1 1

Bộ lều trại 1 1

Thiết bị biểu quyết phục vụ kiểm tra
đánh giá học tập (Moedel: Activ Vote) 1 1

Thiết bị tương tác đa điểm + bảng từ 1 1
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Đàn Organ Casio CTK7200  2 1 1

Bộ vận động đa năng: thang leo - cầu
trượt - ống chui 1 1

Bộ đồ chơi ngoài trời 1 1

Bộ 348 đồ dùng tối thiểu lớp MG 5 tuổi 1 1

Đàn Organ Casio CTK7200 1 1 1

Máy móc,thiết bị văn phòng phổ biến
khác 1 1

4.3.2.2.9. Ti vi, đầu thu phát tín
hiệu 178 7,0 171,0

02 Smart Tivi TCL 4K - 65 inch 1 1

Tivi 65 inch (PGD) cấp 1 1

Tivi TCL Led 65P618 02 1 1

Tivi TCL Led 65P618 01 1 1

02 Smart Tivi TCL - 4K 65 inch 1 1

Tivi TCL 65 1 1 1

Tivi TCL 65 1 1

2 Smart Tivi TCL 4K - 65 inch 1 1

Tivi samsung 42in 1 1

Tivi Arirang 65 inch (1) 1 1
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Tivi Arirang 65 inch 1 1

Tivi TCL Led 50P618 02 1 1

Tivi TCL Led 50P618 01 1 1

Tivi TCL 50 inch 01 1 1

Tivi TCL 50 inch 02 1 1

Tivi TCL 50 inch 03 1 1

TIVI 48 IN 1 1

Smart Tivi UHD 4K Samsung 55 inch +
khung treo tivi 1 1

Tivi led Nanomax 32S200T2 1 1

Ti vi thông minh 65inch (Arirang) trang
bị lớp 1 (4) 1 1

Ti vi thông minh 65inch (Arirang) trang
bị lớp 1 (1) 1 1

Ti vi thông minh 65inch (Arirang) trang
bị lớp 1 (2) 1 1

Ti vi thông minh 65inch (Arirang) trang
bị lớp 1 (3) 1 1

Tivi Ariang 65 1 1

Tivi Ariang 65 3 1 1

Tivi Ariang 65 2 1 1

Tivi Ariang 65 1 1 1
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Màng hình tương tác NEWSMART
UHD 75INCH 1 1

Ti vi thông minh 65inch TCL 4KUHD
SMART TV) 1 1

Ti vi thông minh 65inch TCL L65P65) 1 1

Ti vi LD 51 inch (1) 1 1

Tivi Samsung 65 inch 1 1

Tivi Samsung 65 inch 1 1 1

Ti vi TCL 65 inch - L65P65 UF 2 1 1

Ti vi TCL 65 inch - L65P65 UF 3 1 1

Ti vi TCL 65 inch - L65P65 UF 1 1 1

Ti vi TCL 65 inch - L65P65 UF 4 1 1

Ti vi TCL 65 inch - L65P65 UF 5 1 1

Ti vi ARIRANG 50 inch AR-5001S 1 1

Tivi samsung 55 inch UA55K530 1 1

Tivi 55 inch cảm ứng 1 1

Tivi Ariang 1 1 1

Tivi Ariang 1 1

Tivi 50 inches 1 1
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Tivi 55 inch 01 1 1

Tivi 55 inch 1 1

Tivi 55 inch cảm ứng (SGD cấp 2022)2 1 1

Tivi 55 inch cảm ứng (SGD cấp 2022)1 1 1

Tivi Ariang 1 1

Tivi 65inch Ariang 2 1 1

Tivi (SGD cấp) 1 1

Tivi Ariang 65 1 1 1

Tivi Ariang 65 1 1

Tivi Ariang 65 2 1 1

Tivi 1 1

Tivi Sony 43 inch 1 1 1

Tivi Sony 43 inch 1 1

Tivi smart TV TCL 55P65 - UF 1 1 1

Tivi smart TV Tel 55P65 - UF 1 1

Tivi smart TV TCL 55P65 - UF 1 1

Tivi 65 inch 1 1
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Tivi TCL 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 1 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 4 1 1

Ti vi 50 inch cường lực 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 7 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 3 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 2 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 6 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 8 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 5 1 1

Ti vi Ariang Ar-6501S 9 1 1

Tivi TCL 43 2 1 1

Tivi TCL 43 1 1

Tivi TCL 43 3 1 1

Tivi TCL 43 1 1 1

Tivi Ariang 65 1 1

Tivi Ariang 3 1 1
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Tivi Ariang 1 1 1

Tivi Ariang 2 1 1

Tivi Ariang 1 1

Ti vi Ariang 3 1 1

Ti vi Ariang 1 1 1

Ti vi Ariang 1 1

Ti vi Ariang 2 1 1

Ti vi 50 inch 1 1

Tivi Ariang 2 1 1

Tivi Ariang 16 1 1

Tivi Ariang 6 1 1

Tivi Ariang 8 1 1

Tivi Ariang 12 1 1

Tivi Ariang 13 1 1

Tivi Ariang 10 1 1

Tivi Ariang 3 1 1

Tivi Ariang 15 1 1
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Tivi Ariang 9 1 1

Tivi Ariang 7 1 1

Tivi Ariang 5 1 1

Tivi Ariang 1 1 1

Tivi Ariang 14 1 1

Tivi Ariang 11 1 1

Tivi Ariang 4 1 1

Tivi Ariang 1 1

Tivi smart UBC 50 inch 3 1 1

Tivi smart UBC 50inch01 1 1

Tivismart UBC 50inch 2 1 1

Ti vi smart UBC 50inch 4 1 1

Tivi smart UBC 50inch5 1 1

Màn hình tương tác 1 1

Ti vi 1 1

Ti vi đầu video 1 1

Tivi Ariang 1 1
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Tivi 50 ich (CTr lớp 1, Sở cấp) 1 1

ti vi SMAS 4K 55inch (3) 1 1

Tivi SMAS TCL 4k 55inch (Vả Lế) 1 1

Tivi SMAS TCL 4K 65inch (Vả Lế) 1 1

Tivi LG 49 ich (tại lớp học) 1 1

Tivi Casper 02 1 1

Tivi Casper 01 1 1

Tivi 1 1

Tivi Samsung 1 1

Ti vi 1 1 1

Ti vi 1 1

Tivi 65 inch 1 1

Tivi Ariang 1 1 1

Tivi Ariang 1 1

Tivi Ariang 2 1 1

Tivi Ariang 3 1 1

Ti vi 65 in 1 1
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Ti vi 50 in 1 1

Ti vi - 02 1 1

Ti vi - 01 1 1

Tivi TCL 65 in 1 1

Tivi 65inch Ariang 1 1

Tivi 65inch Ariang 1 1 1

Tivi trang bị cho lớp 1 (05 cái) 1 1

Tivi Ariang 65 1 1 1

Tivi Ariang 65 1 1

Ti vi 65 inch (4) 1 1

Ti vi 65 inch (3) 1 1

Ti vi 65 inch (2) 1 1

Ti vi (65 inch) 1 1

Ti vi (Phòng lớp học 5) 1 1

Ti vi (Phòng lớp học 4) 1 1

Ti vi (Phòng lớp học 3) 1 1

Ti vi (Phòng lớp học 2) 1 1
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Ti vi (Phòng lớp học 1) 1 1

Tivi Ariang 1 1 1

Tivi 65 inch Ariang 1 1

Ti vi Sony 40in 1 1

Tivi Sam sung 42in 1 1

Tivi Aqua 02 1 1

Tivi Aqua 01 1 1

Tivi TCL Led 65P638 01 1 1

Tivi TCL Led 50P638 02 1 1

Ti vi LG 65 inch (SGD cấp) 1 1

Tivi Ariang 65 1 1 1

Tivi Ariang 65 1 1

Tivi Ariang 65 2 1 1

Tivi Kooda 1 1 1

Tivi Kooda 1 1

Ti vi LG 50 inch (SGD cấp) 1 1

Ti vi LG 50 inch 1 1
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Tivi 65 in Arirang 2022 1 1

Tivi Ariang 2 1 1

Tivi Ariang 1 1 1

Tivi Ariang 1 1

Tivi 50 in Arirang 1 1

Ti vi 65 inch Arirang UT11 1 1

Ti vi 65 inch (Arirang) Sở giáo dục cấp 1 1

Tivi Ariang 65 1 1

Tivi TCL 1 1

Tivi TCL 49 inch 1 1

Tivi Samsung TCL 1 1

Tivi 1 1

Tivi Samsung 1 1

Tivi Samsung UA55GU7100K 1 1

Ti vi Samsung PS51D 51in (2012) 1 1

4.3.2.2.10. Tủ lạnh, máy làm mát 1 1,0

Tủ đông Sanaky 260 lít 1 1
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4.3.2.2.11. Bàn ghế hội trường 6 6,0

Bộ bàn ghế hội trường 1 1

Bàn nhà văn hóa 1 1

Ghế đầu bò nhà văn hóa 1 1

Ghế hội trường 1 1

Bàn họp dài 1 1

Ghế tựa 1 1

4.3.3. Máy móc, thiết bị chuyên dùng 76 12,0 62,0 2,0

4.3.3.1. Máy móc, thiết bị chuyên
dùng (VP) 12 6,0 4,0 2,0

4.3.3.1.1. Máy tính xách tay/ Thiết
bị điện tử (CD) 3 1,0 2,0

Máy tính sách tay 1 1

Máy tính sách tay01 1 1

Máy tính xách tay - 2018 1 1

4.3.3.1.2. Máy in (CD) 1 1,0

Máy in bằng tốt nghiệp 1 1

4.3.3.1.3. Bộ bàn ghế họp (CD) 3 3,0

Bộ bàn ghế họp 1 1
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Bàn ghế Hội trường 1 1

Ghế hội trường 1 1

4.3.3.1.4. Máy vi tính để bàn (CD) 3 3,0

Máy vi tính bàn 1 1

Máy tính để bàn 01- 2022 1 1

Máy tính để bàn 05 (2016) 1 1

4.3.3.1.5. Bộ bàn ghế tiếp khách
(CD) 2 2,0

Bàn ghế tiếp khách 1 1

Bàn ghế tiếp khách01 1 1

4.3.3.2. Máy móc, thiết bị chuyên
dùng lĩnh vực y tế 1 1,0

02 bộ vận động đa năng: Thang leo - cầu
trượt -ống chui 1 1

4.3.3.3. Máy móc, thiết bị chuyên
dùng khác 7 5,0 2,0

Đàn Organ X5000 1 1

Đàn casio 03 1 1

Máy phát điện 1 1

Máy khoan bê tông 1 1

Máy định vị GPS 78S 1 1
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Máy đo thông số môi trường không khí 1 1

Máy đo thông số môi trường nước 1 1

4.3.3.4. Máy móc, thiết bị chuyên
dùng lĩnh vực GDĐT 56 1,0 55,0

Bộ lều trại (SGD cấp) 1 1

Nệm nhảy cao 1 1

Cột và lưới môn bóng chuyền (SGD cấp) 1 1

Cột + bảng bóng rỗ (SGD cấp) 1 1

Màn hình tương Newsmart SN75 1 1

Đàn organ casio 1 1

Đàn organ 2017 1 1

Đàn organ 1 1

Loa kéo gỗ 1 1

Bộ đồ chơi ngoài trời 4 món - 2019 1 1

Đàn organ Casio 2017 1 1

Đàn organ Casio 1 1

Nhà bóng _2016 1 1

Bộ vận động đa năng: thang leo cầu trượt
- ống chui 2016 1 1
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Bộ vận động đa năng: thang leo cầu trượt
- ống chui 1 1

Bộ dụng cụ lều trại 1 1

Mô hình Hệ cơ 1 1

Thiết bị điểm tương tác 1 1

Mô hình hệ cơ (SGD cấp 2022) 1 1

Bộ dụng cụ lều trại (SGD cấp 2022) 2 1 1

Bộ dụng cụ lều trại (SGD cấp 2022) 1 1 1

Bảng chống lóa loại 1 - 3,2m 1 1

Bộ dụng cụ lều trại - 01 1 1

Nệm nhảy cao 1 1

Bộ dụng cụ lều trại - 02 1 1

Cột, lưới môn bóng chuyền 1 1

Mô hình hệ cơ 1 1

Cột, bảng bóng rổ 1 1

Màn hình hiển thị tương tác TX75 1 1

Máy chiếu - 2020 1 1

Thiết bị âm thanh 1 1
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Máy chiếu - 2014 1 1

01 Organ 2017 ( Lớp 5 Tuổi Tổ Nước
Tên) 1 1

01  Đàn Organ 2016( Lớp 5 tuổi Nước
Tên) 1 1

Bộ đồ chơi ngoài trời 04 món 1 1

01 bộ Nhà nâm cầu trượt PA 165( Năm
2021) 1 1

01 bộ Mâm quay 4 con giống PA 2020(
Năm 2021) 1 1

01 bộ xích đu chữ A PA 409( Năm 2021) 1 1

01 bộ Đàn Organ Casio CTK 7200( Năm
2016) 1 1

01 bộ tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ 1 1

Màn hình tương tác UHD75 kèm phần
mềm tương tác và giá treo tường chuyên
dụng (SGD cấp)

1 1

Bộ cột và lưới môn bóng chuyền 1 1

Bộ cột, bảng bóng rổ 1 1

Mô hình hệ cơ 1 1

Bộ nệm nhảy cao 1 1

Bộ dụng cụ lều trại 02 1 1

Bộ dụng cụ lều trại 01 1 1
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Nệm nhảy cao 1 1

Cột và lưới bóng chuyền 1 1

Cột, bảng bóng rỗ 1 1

Bảng tường tác từ 1 1

Bản g từ 1 1

Đồ chơi ngoài trời 4 món 1 1

Đàn Organ Casio CTK7200 1 1

Đồ chơi ngoài trời 5 món 1 1

Máy in bằng tốt nghiệp Olyvettel 1 1

4.3.4. Máy móc, thiết bị khác 38 8,0 25,0 5,0

Nhà Bóng 1 1

Bộ vận động đa năng, thang leo, cầu
trượt, ống chui 1 1

Thiết bị mạng lang (Nhà hiệu bộ + dẫy
nhà khu B) 1 1

Đàn Organ 1 1

Bàn để khay, bát sạch 1 1

Dù sân trường 1 1

Màn hình tương tác 1 1
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Mô hình hệ cơ 1 1

Bảng tuyên truyền LED 1 1

Loa kéo điện 1 1

Màn hình cảm ứng H-Pec 1 1

Máy dạy Tiếng Anh tương tác 1 1

Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ 2 1 1

Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ 1 1

Xích đu sàn lắc 1 1

Cầu trượt đơn 1 1

Đàn Organ CTK7200_01 1 1

Bộ vận động đa năng( Thang leo, cầu
trượt, ống chui) 1 1

Đàn Organ CTK7200_02 1 1

Kismart_01 1 1

Nhà Bóng 1 1

Xích đu sàn lắc 1 1

Đàn organ casino CTK7200 1 1

Bộ vận động đa năng: thang leo, cầu
trượt, ống chui 1 1
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Bộ vận động đa năng: thang leo, cầu
trượt, ống chui 2015 1 1

Tủ đựng đồ cá nhân của trẻ 1 1

Bộ vận động đa năng: thang leo, cầu
trượt, ống chui 2014 1 1

Đàn organ Yamaha PSR-473 1 1

Tủ lạnh 1 1

Phần mềm kế toán Misa 1 1

Quày giao dịch bộ phận một cửa 1 1

Máy phát điện PCTT 30KVA 1 1

Máy phát điện PCTT 5KW 1 1

Máy phát điện KAMA KDE10S 1 1

Xe máy Supedream 1 1

Bộ tích điện hiệu SWICH dùng cho máy
chủ 1 1

Bộ giường + nệm + ga + gối 1 1

Máy phát điện Honda EHB6500-5,5kw 1 1

4.4. TSCĐ hữu hình khác 36 10,0 26,0

4.4.1. TSCĐ hữu hình khác 34 9,0 25,0

Xe Honda Ware RSX - 2014 1 1
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Xe Honda Supper Dream 1 1

Bộ dụng cụ lều trại 01 1 1

Bộ dụng cụ lều trại 02 1 1

Mái hiên nhà hiệu bộ 1 1

Giếng khoan (dãy phòng học cấp THCS) 1 1

Nệm nhảy cao 1 1

Dù che ngoài sân 1 1

Dù đại sân trường 1 1

Đàn Organ 2 1 1

Đàn Organ 1 1

Sân khấu di động 1 1

Đàn Organ Casino CTK7200 1 1

Nhà bóng 1 1

Bộ vận động đa năng: Thang leo - Cầu
trượt - Ống chui 1 1

Xích đu sàn lắc (rồng vàng) 1 1

Bộ vận động đa năng: Thang leo - Cầu
trượt - Ống chui 1 1 1

Bộ dụng cụ liều trại (SGD cấp) 1 1
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Cột và lưới môn bóng chuyền (SGD cấp) 1 1

Cột, bảng bóng rỗ (SGD cấp) 1 1

Mô hình hệ cơ (SGD cấp) 1 1

Tivi 65 inch 1 1

Nệm nhảy cao 1 1

Cột và lưới môn bóng chuyền 1 1

Bộ dụng cụ lều trại 1 1

Cột,bảng bóng rổ 1 1

Dù che ngoài sân 1 1

Phong nền Hội trường 1 1

Bộ bàn ghế tiếp khách Hòa Phát 1 1

Xe Honda Super Dream BKS 76-C1
1035 1 1

Xe Honda Super Dream BS 76C-1006 1 1

Xe mô tô Super Dream BKS 76B1-1007 1 1

Xe mô tô Super Dream BKS 76B1-0989 1 1

Xe mô tô Deahan 1 1

4.4.2. Trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ 2 1,0 1,0
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Mô hình hệ cơ 1 1

Ti vi 1 1

4.5. TSCĐ vô hình 18 8,0 9,0 1,0

4.5.1. TSCĐ vô hình khác 18 8,0 9,0 1,0

Phần mềm quyết toán ngân sách 1 1

Phần mềm kế toán Smartbook 1 1

Phần mềm kế toán misa 1 1

Phần mềm quản lý kế toán 1 1

Phần mềm kế toán misa 1 1

Phần mềm KTHCSN Misa 1 1

Phần mềm misa 1 1

Phần mềm kế toán misa 1 1

Phần mềm kế toán MISA 1 1

Phần mềm kế toán Misa 1 1

Phần mềm kế toán misa 1 1

Phần mềm kế toán Misa bamboo và quản
lý tài sản misa 1 1

Phần mềm kế toán 1 1
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Phần mềm kế toán Misa 1 1

Phần mềm kế toán 1 1

Phần mềm KT và QLTS 1 1

Phần mềm kế toán ngân sách xã Misa 1 1

Phần mềm ứng dụng 1 1

Tổng cộng 2.445

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công , ngày ..... tháng ..... năm ......

Thời gian xuất báo cáo: 29/02/2024 10:30:12

Trang 1/1
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